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1. LỜI NÓI ĐẦU 
Rủi ro tham nhũng ngày càng nhận được nhiều quan tâm từ các doanh nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt là 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, là những doanh nghiệp luôn chú trọng giảm thiểu tham 
nhũng thông qua việc xây dựng và áp dụng các chương trình chống hối lộ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang 
trong quá trình soạn thảo chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cho giai đoạn 2018 – 2023, 
trong đó tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và chất lượng đầu tư hơn là số lượng đầu tư. Dự thảo chiến 
lược mới hướng đến tăng trưởng đầu tư nước ngoài trong các ngành công nghệ cao thay vì các lĩnh vực 
thâm dụng lao động. Đồng thời, pháp luật của Việt Nam, theo hướng phù hợp với các cam kết quốc tế, ghi 
nhận rằng tham nhũng cả trong khu vực công và tư phải dần được xóa bỏ để xây dựng một môi trường 
liêm chính và thuận lợi nhằm thu hút đầu tư của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT), cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh bạch 
Quốc tế (TI) tại Việt Nam, đã thực hiện khảo sát với sự hợp tác và hỗ trợ của các Ban quản lý Khu công 
nghệ cao Hoà Lạc (Hà Nội), Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo khảo sát nhằm đánh giá cách 
thức đối phó với rủi ro tham nhũng trong kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động tại ba Khu công 
nghệ cao này. 

Kết quả thu được khá khả quan, với đa số các doanh nghiệp được phỏng vấn đã triển khai các chiến lược 
phòng, chống tham nhũng, trong khi rất nhiều doanh nghiệp khác đang trong quá trình triển khai hoặc 
xem xét triển khai nếu được hỗ trợ. Hy vọng các doanh nghiệp khác sẽ hưởng ứng, cùng làm theo và ngày 
càng nhận ra rằng chương trình phòng, chống tham nhũng thực sự sẽ giúp họ gia tăng lợi thế cạnh tranh 
thông qua việc giảm thiểu chi phí, thúc đẩy tăng trưởng công bằng và bền vững.

Bà Phạm Chi Lan
Nguyên Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(VCCI)

Thành viên Ban Cố vấn của Tổ chức Hướng tới Minh bạch
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2. TÓM TẮT
Khảo sát liêm chính kinh doanh cung cấp cách nhìn tổng quan về những thách thức liên quan đến vấn nạn hối lộ mà các 
doanh nghiệp tại ba khu công nghệ cao ở Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh phải đối mặt, cũng như các biện pháp đang được 
áp dụng để giảm thiểu những rủi ro này. Khảo sát cũng đưa ra các khuyến nghị cho Ban quản lý và các doanh nghiệp trong 
Khu công nghệ cao về cách thức nâng cao văn hóa liêm chính trong kinh doanh, trong đó nhấn mạnh rằng kinh nghiệm của 
các khu công nghệ cao có thể được nhân rộng trên khắp Việt Nam. 

Sau đây, chúng tôi xin tóm tắt các phát hiện chính và một số khuyến nghị cho các bên liên quan.

CÁC PHÁT HIỆN
Việc thúc đẩy văn hóa và môi trường liêm 
chính sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực thi đạo đức 
kinh doanh. Mặc dù nạn tham nhũng ở Việt Nam 
được đánh giá là tràn lan dựa trên các nghiên cứu 
trong nước và quốc tế, kết quả khảo sát cho thấy 
các doanh nghiệp đang hoạt động trong “khu vực 
thượng tôn pháp luật” ở môi trường rủi ro tham 
nhũng cao vẫn có thể tránh hoặc hạn chế tham 
gia vào hành vi hối lộ. Trên thực tế, tất cả các 
doanh nghiệp tham gia phỏng vấn đều nhìn nhận 
rằng cả ba khu công nghệ cao đang nỗ lực xây 
dựng môi trường thúc đẩy tính liêm chính, trong 
đó Ban quản lý đã đưa ra các sáng kiến nhằm 
đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong thẩm 
quyền của mình và hỗ trợ các doanh nghiệp đối 
phó với yêu cầu đưa hối lộ từ các cơ quan quản lý 
nhà nước khác. Đa số các doanh nghiệp cho biết 
họ luôn tránh đưa hối lộ trừ khi phải đối mặt với 
tình trạng khó xử mà có thể ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến hoạt động kinh doanh.

Đã đến lúc cần thay đổi tư duy “văn hóa”. 
Quan điểm cho rằng hối lộ là một phần của “văn 
hóa kinh doanh” và “không thể tránh khỏi” của 
nhiều doanh nghiệp đã dẫn đến việc chấp nhận 
chi trả các khoản chi phí không chính thức trong 
các giao dịch kinh doanh hàng ngày. Nói cách 
khác, nhiều doanh nghiệp trong nước không xem 
tham nhũng là mối quan ngại vì cho rằng chi phí 
bôi trơn và quà tặng là cách thực hiện kinh doanh 
ở Việt Nam, nhằm giúp đẩy nhanh việc thực hiện 
các thủ tục dịch vụ công của cơ quan nhà nước. 
Tuy nhiên, với sự thay đổi nhanh chóng của môi 
trường kinh doanh và môi trường pháp lý toàn 
cầu, đã đến lúc tư duy kinh doanh tại Việt Nam 
cần phải thay đổi. Việc loại bỏ dần các loại chi phí 
bôi trơn cũng là yếu tố quan trọng để hiện thực 
hóa tham vọng lớn hơn về phòng, chống tham 
nhũng của xã hội.

Các doanh nghiệp trong nước phải phát triển 
hệ thống chống hối lộ, tuy nhiên họ cần sự 
hỗ trợ. Vấn nạn tham nhũng ảnh hưởng đến tất 
cả các doanh nghiệp, tuy nhiên, sự khác biệt về 
quy mô và nguồn gốc sở hữu doanh nghiệp ảnh 
hưởng đến cách thức giải quyết các rủi ro tham 
nhũng. Các công ty nước ngoài thường có nhiều 
kinh nghiệm về chính sách tuân thủ và đạo đức 

kinh doanh hơn. Phần lớn các chính sách này đã 
được xây dựng, triển khai và giám sát từ công ty 
mẹ. Các doanh nghiệp là chi nhánh của các công 
ty đa quốc gia đã đánh dấu vào tất cả các ô trong 
danh sách các biện pháp chống hối lộ được áp 
dụng, trong khi các công ty nước ngoài có quy 
mô nhỏ hơn thường triển khai các hệ thống tuân 
thủ đơn giản hơn. Ngoại trừ một số các doanh 
nghiệp lớn của Việt Nam, các doanh nghiệp trong 
nước vẫn đang bị tụt hậu. Những doanh nghiệp 
trong nước muốn tìm cách mở rộng hoạt động 
kinh doanh hoặc tham gia vào chuỗi cung ứng 
toàn cầu có động lực nhưng lại thiếu nguồn lực và 
năng lực để xây dựng hệ thống kiểm soát và tuân 
thủ nội bộ. Các doanh nghiệp còn lại thì vẫn chưa 
thấy sự cần thiết phải áp dụng các hệ thống tuân 
thủ vững chắc trong hoạt động hàng ngày để duy 
trì kinh doanh. 

CÁC KHUYẾN NGHỊ
Báo cáo đề xuất những nỗ lực phối hợp của nhiều 
bên liên quan để tiếp tục xây dựng văn hóa liêm 
chính. 

Thứ nhất, Ban quản lý các Khu công nghệ cao 
cần tiếp tục đơn giản hoá các thủ tục hành 
chính và tăng cường các sáng kiến thúc đẩy 
tính liêm chính. Ban quản lý có thể cân nhắc 
thực hiện dần các tiêu chuẩn và quy trình quốc tế 
về phòng, chống tham nhũng và thu hút sự tham 
gia của các doanh nghiệp trong tiến trình này. 

Thứ hai, các doanh nghiệp cần nỗ lực hơn nữa 
để xây dựng và triển khai các hệ thống tuân 
thủ và kiểm soát nội bộ. Một chương trình tuân 
thủ tốt bao gồm các chính sách và trình tự thủ 
tục rõ ràng sẽ giúp xây dựng uy tín và giảm chi 
phí kinh doanh. Các công ty lớn có thể đóng góp 
nhiều hơn nữa, không chỉ chống hối lộ trong nội 
bộ doanh nghiệp mà còn thúc đẩy giải quyết các 
rủi ro hối lộ trong chuỗi cung ứng của họ. DNVVN 
cũng có lợi ích tương tự chỉ cần hệ thống tuân thủ 
và kiểm soát nội bộ được xây dựng tương xứng và 
gắn kết với các hoạt động kinh doanh. 

Thứ ba, các cơ quan quản lý nhà nước khác 
đóng vai trò chủ chốt trong việc giảm thiểu hối 
lộ. Các khuyến nghị nhằm hướng đến thay đổi tư 
duy, thái độ của cán bộ công chức nhà nước từ 
lạm dụng quyền lực nhà nước sang phục vụ doanh 
nghiệp, chẳng hạn như xây dựng các quy trình cung 



4      Báo cáo Khảo sát: Liêm chính Kinh doanh trong các khu công nghệ cao ở Việt Nam

cấp dịch vụ công minh bạch và rõ ràng hơn, qua đó 
phát triển và nhân rộng các nỗ lực thực hiện liêm 
chính kinh doanh. Ngoài ra, Chính phủ cần khuyến 
khích và hỗ trợ các sáng kiến liêm chính, ví dụ như 
tạo điều kiện phổ biến rộng rãi các thực hành tốt 
tại ba Khu công nghệ cao. 

Thứ tư, các hiệp hội doanh nghiệp và các tổ 
chức ngoài nhà nước khác (tổ chức xã hội, các 
cơ quan nghiên cứu, truyền thông) cũng có vai 
trò trong việc thúc đẩy liêm chính kinh doanh 
thông qua việc tổ chức đào tạo về chống hối lộ để 
phổ biến các thực hành tốt và chia sẻ kinh nghiệm 
giữa các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực. Sự cập 
nhật thường xuyên của các công ty nước ngoài về xu 
hướng và quy định chống hối lộ trong khu vực cũng 
như toàn cầu đã góp phần nâng cao nhận thức của 
các doanh nghiệp trong nước về tầm quan trọng 
của cam kết chống hối lộ đối với việc duy trì hoặc 
mở rộng hoạt động kinh doanh của họ.

3. GIỚI THIỆU
3.1 CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
TRONG KHU VỰC TƯ Ở VIỆT NAM
Như nhiều nghiên cứu đã cho thấy, tham nhũng 
là một vấn nạn và thách thức đối với các doanh 
nghiệp hoạt động kinh doanh ở Việt Nam. Một 
nghiên cứu do Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 
tiến hành năm 2017 đã chỉ ra rằng tham nhũng 
được xem là một rủi ro lớn đối với các công ty có 
vốn đầu tư nước ngoài. Hối lộ đã trở thành một 
vấn nạn trong kinh doanh và rất nhiều công ty 
xem đây là một vấn đề không tránh khỏi và không 
có cách giải quyết1. Một khảo sát khác được thực 
hiện gần đây cũng chỉ ra rằng doanh nghiệp 
không thực sự tin tưởng vào công tác phát hiện 
và xử lý tham nhũng của các cơ quan quản lý nhà 
nước2. Nhìn rộng hơn, Việt Nam đang xếp hạng 
thứ 107 về Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng 2017 
do Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố3. Theo số 
liệu của Diễn đàn Kinh tế thế giới, Việt Nam đứng 
thứ 81 về Đạo đức và Tham nhũng; đứng thứ 109 
về các Chi phí Không chính thức và Hối lộ trong 
tổng số 137 quốc gia được khảo sát4. 

1 Phân tích về rủi ro tham nhũng đối với các nhà đầu tư 
ở Việt Nam, tháng 2 năm 2017 (http://www.vbf.org.vn/en/
documentation-center/governance-and-transparency-working-
group.html?view=docman)
2  Chống tham nhũng trong kinh doanh: Đánh giá năm 2017 nhìn 
từ quan điểm của doanh nghiệp, Tổ chức Hướng tới Minh bạch 
(cơ quan đầu mối quốc giacủa Tổ chức Minh bạch Quốc tế tại Việt 
Nam), với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Anh quốc tại Việt Nam (https://
towardstransparency.vn/wp-content/uploads/2017/05/4.-
BUSINESS-CASE-REPORT_Executive-Summary_ENG.pdf).
3 https://www.transparency.org/news/feature/corruption_
perceptions_index_2017
4 https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-
report-2017-2018

Tuân thủ đạo đức kinh doanh và chống hối lộ là 
những nội dung quan trọng của quản trị doanh 
nghiệp tốt và các nguyên tắc này vẫn còn khá mới 
mẻ ở Việt Nam. Bất chấp những nỗ lực và những 
bước tiến lớn của Việt Nam như việc xây dựng 
các quy tắc áp dụng cho thị trường chứng khoán 
trong hai thập kỷ qua, Việt Nam vẫn bị xếp hạng 
thấp nhất trong số sáu nước thành viên ASEAN 
(Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và 
Thái Lan) xét về khía cạnh quản trị doanh nghiệp5. 
Đây cũng là cơ sở để giải thích cho nhận định 
rằng các doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang ở giai 
đoạn đầu của việc xây dựng và thực thi các chính 
sách liên quan đến chống hối lộ. Tuy nhiên, vẫn 
có những điểm sáng góp phần làm thay đổi bức 
tranh toàn cảnh hiện nay. Một số doanh nghiệp 
lớn của Việt Nam đã xây dựng được chính sách 
doanh nghiệp về tuân thủ và chống hối lộ phù 
hợp với các thông lệ quốc tế. Các nhà cung ứng 
trong nước cũng đang dần nâng cao nhận thức về 
yêu cầu của các đối tác kinh doanh nước ngoài, 
qua đó tăng cường hệ thống chống hối lộ của họ. 
Ngoài ra, cũng cần nhìn nhận rằng đã có một số 
sáng kiến thúc đẩy tính liêm chính và chống hối lộ 
được khởi xướng trong vài năm qua ở Việt Nam.  
Dù vậy, vẫn còn nhiều việc cần làm để chuyển từ 
nhận thức sang hành động6.

Thực tiễn này bắt nguồn từ xu hướng đang gia tăng 
trên toàn cầu, khi các quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp 
và nhiều nước khác đẩy mạnh việc thực thi pháp 
luật về chống hối lộ (Đạo luật Chống tham nhũng ở 
nước ngoài (FCPA) của Hoa Kỳ, Đạo luật Chống hối 
lộ của Vương quốc Anh, Luật Sapin II và các quy định 
pháp lý tương tự ở các quốc gia xuất khẩu khác7). 
Điều này khiến việc triển khai các chương trình tuân 
thủ của các công ty trong hoạt động hàng ngày của 
họ tại các thị trường mới nổi được thực hiện nghiêm 
túc hơn. Đồng thời, người tiêu dùng cũng đang ngày 
càng quan tâm nhiều hơn đến trách nhiệm xã hội 
của doanh nghiệp, bao gồm tác động môi trường và 
giá trị xã hội. Tuy nhiên, các DNNVV cả trong nước 
cũng như nước ngoài đang phải đối mặt với những 
thách thức trong việc tuân thủ các nguyên tắc đạo 
đức khi hoạt động kinh doanh trong một môi trường 
rủi ro tham nhũng cao. 

Chính phủ Việt Nam đã đưa ra một số biện pháp 
nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và xây dựng 
một nhà nước liêm chính. Môi trường chính sách 
của Việt Nam đang thay đổi với việc ban hành Bộ 
luật Hình sự sửa đổi, theo đó phạm vi xử lý tội phạm 
tham nhũng được mở rộng ra khu vực tư nhân. Luật 

5 Báo cáo Thẻ điểm Quản trị doanh nghiệp của khu vực ASEAN năm 
2015 https://www.adb.org/sites/default/files/publication/375481/
asean-cgscorecard-2015.pdf
6 Sáng kiến Liêm chính doanh nghiệp tại Việt Nam, từ nhận thức 
đến hành động, VCCI, tháng 3 năm 2018
7 Trong những năm gần đây, nhiều quốc gia khác bao gồm 
Canada, Úc, Đức, Na Uy, Thụy Điển đã xây dựng và thực thi 
khung pháp lý vững chắc về phòng, chống tham nhũng
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phòng, chống tham nhũng sửa đổi dự kiến sẽ được 
Quốc hội thông qua trong Quý 4 năm 2018. Một số 
thông lệ tốt về tuân thủ của doanh nghiệp đã được 
đề xuất trong bản dự thảo luật hiện nay. Tháng 1 
năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị 
quyết số 01/NQ-CP về “Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018”, đẩy mạnh 
cải cách hành chính công và tiếp tục các biện pháp 
phòng, chống tham nhũng. Các quy định mới về 
quản trị doanh nghiệp (Nghị định 71/2017/NĐ-CP 
ngày 6 tháng 5 năm 2017) cung cấp các hướng dẫn 
áp dụng đối với các công ty đại chúng, trong đó bao 
gồm các nội dung quan trọng của quản trị tốt như 
ngăn ngừa xung đột lợi ích và công bố thông tin. 

3.2 MỤC ĐÍCH CỦA KHẢO SÁT
Khảo sát này nhằm tìm hiểu thực trạng các thách 
thức liên quan đến tham nhũng mà các doanh 
nghiệp trong các Khu công nghệ cao ở Hà Nội, 
Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh phải đối mặt, cũng 
như các thông tin liên quan đến các chương trình 
chống hối lộ hiện đang được triển khai ở các Khu 
công nghệ cao này nhằm giảm thiểu rủi ro về tham 
nhũng. Ba Khu công nghệ cao được lựa chọn dựa 
trên cam kết của họ hướng đến một môi trường 
kinh doanh minh bạch nhằm xây dựng lòng tin 
của các nhà đầu tư. Chúng tôi giả định rằng môi 
trường này cho phép các doanh nghiệp tránh được 
hành vi hối lộ ở một mức độ nhất định. Ngoài ra, 
chúng tôi cũng giả định rằng các công ty trong Khu 
công nghệ cao tập trung vào xuất khẩu sản phẩm 
và dịch vụ có nhiều cơ hội hơn để hoạt động kinh 
doanh mà không cần hối lộ.

Khu công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh (SHTP) đã đi đầu 
trong việc thúc đẩy tính liêm chính trong kinh doanh 
ở Việt Nam. Năm 2007, Ban quản lý SHTP và Intel Việt 
Nam đã ký một Biên bản ghi nhớ “Cam kết về đạo 
đức kinh doanh và quy tắc ứng xử phù hợp với các 
quy định, cam kết về phòng, chống tham nhũng, lại 
quả và các hình thức lạm dụng quyền lực khác”. Trong 
năm 2011, SHTP đã thiết lập Diễn đàn Liêm chính 
Kinh doanh để cung cấp nguồn lực và hỗ trợ các 
doanh nghiệp báo cáo các trường hợp hối lộ. SHTP 
cũng không ngừng đẩy mạnh liêm chính kinh doanh 
thông qua việc nâng cao nhận thức và đào tạo về các 
công cụ tuân thủ với sự hỗ trợ của Tổ chức Hướng tới 
Minh bạch trong giai đoạn 2013-2016. Đến nay, Ban 
quản lý SHTP đã ký Biên bản ghi nhớ với 23 doanh 
nghiệp để cam kết thúc đẩy liêm chính. Chức năng 
theo dõi trực tuyến đã được thiết lập để hỗ trợ các 
doanh nghiệp trong việc tự đánh giá hệ thống tuân 
thủ của họ nhằm xác định và cải thiện các bất cập8. 
Sáng kiến này đã được ghi nhận trong Sổ tay Toàn 
cầu của Liên Hợp Quốc (Hướng dẫn thực hành về 
Hành động tập thể trong phòng, chống tham nhũng) 
như một ví dụ sáng tạo giữa các sáng kiến hành động 
tập thể đang nổi lên trên toàn thế giới. 

8 Xem http://cocforum.shtp.hochiminhcity.gov.vn 

Ngoài ra, cả ba Khu công nghệ cao đã cùng ký 
kết một Biên bản ghi nhớ vào tháng 9 năm 2016 
nhằm chia sẻ kinh nghiệm và cam kết kiến tạo 
một môi trường minh bạch, lành mạnh để thúc 
đẩy và thu hút đầu tư.

3.3 VỊ TRÍ CỦA CÁC KHU CÔNG NGHỆ CAO 
TRONG CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM

Đông Bắc

Bắc Trung Bộ

Nam Trung Bộ

Đồng bằng sông
Cửu Long

Quang Ngai

Da Nang

Binh Dinh

Dong Nai

Binh Duong

Ba Ria-Vung Tau

Ho Chi Minh City

Quang Nam

Hai Phong

Hai Duong

Bac Ninh

Hanoi

Vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc
- Ngành: linh kiện ô tô, máy móc, điện tử, 
công cụ chính xác, cơ khí, hậu cần, hóa dầu, 
vật liệu xây dựng
- Số khu công nghiệp: 57
- Số khu công nghệ cao: 1
-Số khu chế xuất: 2

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
- Ngành:  hóa dầu, vật liệu xây dựng, thép, 
đóng tàu
- Số khu công nghiệp: 42
- Số khu công nghệ cao: 1
-Số khu chế xuất: 9
 

Vùng kinh tế trọng điểm miền Nam
- Ngành: điện tử, phần mềm, BPQ, dược 
phẩm, linh kiện ô tô, dệt may, hàng tiêu 
dùng nhanh, nông sản, hải sản, thép, thực 
phẩm & đồ uống, hóa chất, hậu cần, giày
- Số khu công nghiệp: 128
- Số khu công nghệ cao: 1
- Số khu chế xuất: 3

Khu công nghiệp
Khu chế xuất
Khu công nghệ cao
Khu kinh tế

Nguồn: http://www.vietnam-briefing.com/news/
choosing-sourcing-partner-vietnam.htm 

4. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
Báo cáo khảo sát này dựa trên kết quả 34 cuộc 
phỏng vấn với các doanh nghiệp và Ban quản lý 
của ba Khu công nghệ cao quốc gia. Số doanh 
nghiệp được phỏng vấn chiếm 1/3 tổng số các 
doanh nghiệp hoạt động trong ba Khu công nghệ 
cao nói trên. Các cuộc phỏng vấn này được thực 
hiện trong khoảng thời gian từ 12/3/2018 đến 
2/5/2018. Tham gia phỏng vấn là đại diện cấp 
cao của các công ty, bao gồm Giám đốc điều 
hành, Giám đốc nhân sự, Giám đốc tài chính và 
Quản lý tuân thủ. Mỗi cuộc phỏng vấn kéo dài 
khoảng một tiếng. Chúng tôi đã xây dựng một bộ 
câu hỏi khảo sát để thực hiện phỏng vấn (xem 
Phụ lục 3). Cấu trúc của bộ câu hỏi dựa trên các 
thực hành tốt của doanh nghiệp về chống hối 
lộ, bao gồm các nguyên tắc và công cụ hỗ trợ 
chống hối lộ của tổ chức Minh bạch Quốc tế9 
và ISO 37001 - Hệ thống quản lý chống hối lộ: 
2016. Các câu hỏi được thiết kế đảm bảo thu thập 
được thông tin trong các lĩnh vực có khả năng xảy 
ra tham nhũng cũng như thông tin về các biện 
pháp được doanh nghiệp áp dụng để khắc phục 
rủi ro tham nhũng, bao gồm cả cách họ xử sự khi 
có đề nghị hối lộ. Các câu hỏi này đã bao quát 
được các hành vi hối lộ giữa doanh nghiệp với cán 

9https://www.transparency.org/whatwedo/tools/business_
principles_for_countering_bribery/1



bộ công chức nhà nước cũng như các hành vi hối 
lộ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Phiếu 
khảo sát bao gồm 6 nội dung sau:

1. Nhận thức về rủi ro tham nhũng
2. Mua sắm
3. Phòng chống xung đột lợi ích
4. Thủ tục dịch vụ công
5. Quà biếu và các hình thức chiêu đãi liên 

quan đến cán bộ nhà nước
6. Chương trình chống hối lộ

Cuộc khảo sát này được thực hiện với nguyên tắc đảm 
bảo giữ bí mật nghiêm ngặt các thông tin mà người 
tham gia phỏng vấn cung cấp. Do vậy, báo cáo này 
không thể hiện tên của người tham gia phỏng vấn 
cũng như tên doanh nghiệp của họ. Thứ tự xuất hiện 
của các công ty trong Phụ lục 4 (kết quả định lượng) 
khác so với thứ tự của các công ty trong Phụ lục 2 
(thông tin ẩn danh của các công ty tham gia phỏng 
vấn). Điều đáng chú ý là phần lớn các công ty được 
phỏng vấn (cả trong và ngoài nước) chủ yếu xuất khẩu 
ra nước ngoài. Chỉ một số ít công ty bán sản phẩm trên 
thị trường nội địa, trong đó có 4 công ty có giao dịch 
với các cơ quan hoặc doanh nghiệp nhà nước.

Thông tin về các công ty tham gia phỏng vấn được 
thể hiện trong Hình 1- 3 dưới đây, và Phụ lục 2 
tóm tắt thông tin ẩn danh thu được sau các cuộc 
phỏng vấn.

Các công ty lớn trong nước

Các DNNVV trong nước

FDI

55%

10%

35%

0
10
20
30
40
50
60
70

13%

DNNN Các cơ quan
nhà nước

Cá nhân/công
ty tư nhân

Xuất khẩu
sang nước
xuất xứ của
chủ đầu tư

Xuất khẩu
sang nước

thứ 3

13%

61%

35%

58%
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HÌNH 2 - LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ THAM GIA PHỎNG VẤN

HÌNH 1 - LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP CỦA ĐƠN VỊ
THAM GIA PHỎNG VẤN

HÌNH 3 - NHÓM KHÁCH HÀNG VÀ THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU
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5. KẾT QUẢ KHẢO SÁT
5.1 NHẬN THỨC CHUNG VỀ CÁC RỦI RO 
TRONG KINH DOANH
Chỉ 1/3 số doanh nghiệp tham gia phỏng vấn lựa chọn rủi ro 
tham nhũng là một trong ba rủi ro lớn nhất. Trong khi đó rủi 
ro pháp lý, kinh tế vĩ mô và hợp đồng đứng hàng đầu trong 
danh sách các rủi ro được nhiều doanh nghiệp lựa chọn.

2/3 số doanh nghiệp còn lại đang hoạt động trong 
ba khu công nghệ cao quốc gia cho rằng tham 
nhũng là một vấn đề quan trọng, nhưng không 
nằm trong ba mối quan ngại hàng đầu của họ (xem 
Hình 4). Điều này có thể phần nào được giải thích 
bởi thực tế là hầu hết các doanh nghiệp tham gia 
phỏng vấn hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ 
cao với phần lớn hoặc toàn bộ sản phẩm đầu ra 
dành cho xuất khẩu, do vậy các doanh nghiệp này 
ít liên quan đến các giao dịch có nhiều rủi ro tham 
nhũng ở thị trường Việt Nam. Chỉ có 7 công ty tham 
gia phỏng vấn (chiếm 13%) có giao dịch kinh doanh 
với các doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước10; các 
đơn vị còn lại (87%) bán sản phẩm cho khu vực tư 
nhân hoặc xuất khẩu sang thị trường nước ngoài11.

Tuy nhiên, các thủ tục dịch vụ công của nhà nước được cho là 
tạo cơ hội để cán bộ nhà nước lạm dụng quyền lực của mình.

50% số doanh nghiệp tham gia khảo sát đồng 
ý với nhận định rằng “Các công chức nhà nước 
thường sử dụng việc giám sát tuân thủ pháp luật 
ở địa phương để đòi hỏi chi phí không chính thức 
từ các doanh nghiệp như doanh nghiệp của tôi”. 
Điều thú vị là các khoản phí không chính thức 
này không phải lúc nào cũng hữu ích. Chỉ 42% số 
người được phỏng vấn khi trả lời câu hỏi tiếp theo12 
cho rằng công ty sẽ được cung cấp dịch vụ công như 
mong muốn nếu chấp nhận chi trả khoản chi phí này. 

10 Xem câu hỏi số 7 và 8 trong Phụ lục 4
11 Xem câu hỏi số 8 trong Phụ lục 4
12 Xem câu hỏi số 13 trong Phụ lục 4

Khi được hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu công ty 
không trả phí không chính thức13, 20% số người 
tham gia phỏng vấn nghĩ rằng họ sẽ không được 
cung cấp dịch vụ như mong muốn. Ngoài ra, 29% 
số người được phỏng vấn cho biết “đôi khi, dịch vụ 
được cung cấp như công ty mong muốn” cho dù 
họ có hối lộ hay không. Họ giải thích rằng việc này 
phụ thuộc vào các tình huống cụ thể: Các khoản 
phí không chính thức có thể giúp quá trình xử lý 
diễn ra thuận lợi, tránh chậm trễ, tránh liên tục bị 
cán bộ nhà nước yêu cầu bổ sung giấy tờ, hoặc 
được cán bộ nhà nước chấp nhận bộ chứng từ 
trong trường hợp quy định về trình tự thủ tục của 
nhà nước còn thiếu rõ ràng. 

Chi phí hối lộ không phải là quan ngại lớn của các doanh 
nghiệp tham gia phỏng vấn14

Đa số các doanh nghiệp không nắm rõ tỷ lệ của 
chi phí không chính thức so với tổng doanh thu 
của công ty. Một phần tư số người tham gia phỏng 
vấn ước tính con số này khoảng dưới 1%; một số 
nhấn mạnh rằng con số thấp này không có nghĩa 
rằng số tiền bỏ ra là không đáng kể, như trong 
trường hợp của các công ty đa quốc gia. 

5.2 MUA SẮM
Hối lộ vẫn xảy ra phổ biến trong hoạt động mua sắm của 
nhà nước 

Mặc dù chỉ có bốn doanh nghiệp được phỏng vấn 
có tham gia hoạt động mua sắm của nhà nước, 
ba doanh nghiệp trong số đó thừa nhận có hối lộ 
để giành được hợp đồng từ cơ quan nhà nước15. 
Phát hiện này phù hợp với số liệu thu thập được 
từ Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), trong 
đó 54% - 58% số công ty cho rằng vẫn có tình 
trạng chi hoa hồng để ký hợp đồng với cơ quan 
nhà nước trong giai đoạn 2013 - 201716.

Hoạt động hối lộ trong lĩnh vực mua sắm của khu vực tư 
nhân không nhiều như trong khu vực công, tuy nhiên hiện 
tượng đưa quà biếu hoặc chiêu đãi vẫn diễn ra phổ biến.

Hơn một nửa số người tham gia phỏng vấn (55%)17 
thừa nhận rằng công ty hay nhân viên của mình 
có nhận quà tặng hoặc chiêu đãi, chủ yếu trong 
dịp Tết cổ truyền của Việt Nam. Điều thú vị là chỉ 
có một công ty nhận quà tặng hoặc chiêu đãi từ 
nhà cung cấp khi ký hợp đồng mới hoặc gia hạn 
hợp đồng cũ với họ. 

Thông tin trả lời các câu hỏi trong phần này cho 
thấy sự khác biệt rõ ràng giữa các công ty trong 
nước và nước ngoài. Hơn 70% các doanh nghiệp 
không nhận quà tặng hay dịch vụ giải trí vào bất 
kỳ dịp nào (kể cả dịp Tết) là công ty nước ngoài. 

13 Xem câu hỏi số 14 trong Phụ lục 4
14 Xem câu hỏi số 12 trong Phụ lục 4
15 Xem câu hỏi số 17 trong Phụ lục 4
16 http://eng.pcivietnam.org/publications/full-report-2017/
17 Xem câu hỏi số 19 trong Phụ lục 4

HÌNH 5 - MỨC ĐỘ HỮU ÍCH CỦA CÁC KHOẢN CHI PHÍ
KHÔNG CHÍNH THỨC

HÌNH 4 - CÁC RỦI RO LỚN NHẤT CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
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Thư mời thầu18. Nhưng hầu hết người tham gia 
phỏng vấn cũng cho rằng có thể xảy ra trường 
hợp mà nhân viên được đề nghị nhưng họ không 
biết. Tuy nhiên, phần lớn họ đều tin rằng nhân 
viên của mình tuân thủ các chính sách của công 
ty (Quy tắc ứng xử, cam kết đã ký và chính sách 
tuân thủ). Ngoài ra, họ tin rằng hoạt động đào tạo 
và trừng phạt nghiêm khắc có tác dụng ngăn cản 
nhân viên vi phạm quy định.

Khi trả lời câu hỏi về kinh nghiệm xử lý hành vi hối 
lộ trong hoạt động mua sắm19, các công ty tham 
gia phỏng vấn đều cho rằng việc xây dựng được 
quy trình mua sắm minh bạch là rất cần thiết. Hệ 
thống này cần ngăn chặn được tác động của cá 
nhân trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, doanh 
nghiệp cần thực hiện hoạt động truyền thông 
cũng như đào tạo nhân viên và nhà cung cấp 
để nâng cao nhận thức về chính sách cũng như 
các biện pháp trừng phạt của công ty. Tuân thủ 
nghiêm túc chính sách của công ty cũng có vai trò 
quan trọng không kém; ví dụ nhân viên phải hoàn 
trả lại người tặng bất kỳ món quà nào có giá trị 
cao hơn mức nêu trong chính sách của công ty20. 
Tuy nhiên, mức độ chi tiết của chính sách và quy 
trình mua sắm đang áp dụng ở các công ty nhỏ 
hơn vẫn chưa rõ ràng.

“Công ty tôi được chứng nhận đạt ISO 9100, do vậy chúng tôi 
tuân thủ các yêu cầu mua sắm tiêu chuẩn”.

Xuất hóa đơn cao hơn hay thấp hơn giá trị thực không 
phải là vấn đề báo động đối với cả công ty trong nước 
và ngoài nước

Gần 90% số người tham gia phỏng vấn tin rằng 
công ty của mình không xuất hóa đơn cao hơn 
hoặc thấp hơn giá trị thực mặc dù có ba công ty 
trong đó từng được yêu cầu xuất hóa đơn hàng 
hóa/dịch vụ có giá trị thấp hoặc cao hơn mức đã 
thống nhất với bên mua. Đại diện của tất cả các 
công ty nước ngoài đều cho biết không xảy ra 
tình trạng này. Một số công ty lớn trong nước cho 
biết họ có chính sách, hệ thống giám sát nội bộ 
nghiêm ngặt, đồng thời nhân viên được đào tạo 
về các nguyên tắc kế toán. Các công ty trong nước 
có quy mô nhỏ hơn thì chưa xây dựng các chính 

18 Xem câu hỏi số 24 trong Phụ lục 4
19 Xem câu hỏi số 27 trong Phụ lục 4
20 Xem câu hỏi số 21 trong Phụ lục 4

Các công ty nói trên giải thích rằng họ thông báo 
cho các đơn vị cung ứng về chính sách của công 
ty ngay khi ký hợp đồng. Chính sách này cũng đưa 
ra các hướng dẫn rõ ràng cho nhân viên về việc 
công ty cấm nhân viên nhận quà hoặc chiêu đãi từ 
khách hàng hay bên cung ứng. Nếu cán bộ quản 
lý hoặc nhân viên đi ăn với đối tác kinh doanh, họ 
sẽ mời khách đến căng-tin hoặc tự trang trải chi 
phí nếu ăn ở nhà hàng bên ngoài. Ngược lại, nhiều 
công ty trong nước thừa nhận rằng quà tặng và 
dịch vụ giải trí vẫn là một phần văn hóa kinh 
doanh của họ; và họ giảm thiểu tác động tiêu cực 
bằng cách đưa tặng quà có giá trị thấp, thường 
dưới 1 triệu đồng. 

Điều thú vị là một số cán bộ của công ty nước 
ngoài tham gia phỏng vấn nhận xét rằng trong 
nhiều trường hợp, họ tự bỏ tiền túi cho các khoản 
bôi trơn để đảm bảo hoàn thành công việc mà 
không báo cáo cho cán bộ quản lý.

“Công ty chúng tôi thiết lập chỉ tiêu cho phòng mua sắm để giảm 
giá thành đầu vào, do vậy phòng mua sắm của chúng tôi chịu áp 
lực phải thương thảo được mức giá thấp hơn từ nhà cung ứng”

Nhìn chung, những người tham gia phỏng vấn tin 
rằng các khoản phí không chính thức không phổ 
biến trong hoạt động mua sắm tư nhân do cả bên 
mua và bên bán đều quản lý chặt chẽ ngân sách 
của mình. Các đơn vị cung ứng có xu hướng cạnh 
tranh bằng giá chứ không phải bằng cách tặng 
quà hay chiêu đãi. Trên thực tế, các đơn vị cung 
ứng thường tìm kiếm người mua có uy tín là các 
doanh nghiệp đã xây dựng được chính sách mua 
sắm minh bạch để đảm bảo được thanh toán 
đúng hạn theo các điều khoản hợp đồng.

Về phía người mua, một số công ty cho biết khi 
được bên cung ứng đề nghị lại quả như một 
hình thức khuyến mại, họ yêu cầu bên cung ứng 
chuyển số tiền lại quả đó thành khoản chiết khấu 
chính thức. Giám đốc các công ty có quy mô nhỏ 
hơn thì áp dụng quy trình mua sắm đơn giản và 
tin rằng họ có thể ngăn chặn nhân viên của mình 
nhận hối lộ bằng cách trực tiếp tham gia vào quá 
trình lựa chọn nhà cung ứng và giám sát quá trình 
mua sắm. 

Hình 7 bên dưới cho thấy 3/4 số công ty tin rằng 
nhân viên của mình chưa từng được đề nghị nhận 
các lợi ích như tiền, hàng hóa, dịch vụ hay khuyến 
mại để đưa đơn vị cung ứng vào danh sách nhận 

HÌNH 6 - THỰC TRẠNG NHẬN QUÀ TẶNG/CHIÊU ĐÃI
CỦA CÁC NHÀ CUNG ỨNG

HÌNH 7 - THỰC TRẠNG NHẬN QUÀ TẶNG/CHIÊU ĐÃI
CỦA CÁC NHÀ CUNG ỨNG VÀO DANH SÁCH MỜI THẦU CỦA DOANH NGHIỆP
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sách nói trên, tuy nhiên họ cho biết có kiểm soát 
chặt chẽ việc sử dụng hóa đơn do số lượng giao 
dịch ít hơn. 

5.3 XUNG ĐỘT LỢI ÍCH
Tổ chức Minh bạch Quốc tế định nghĩa xung đột 
lợi ích là tình huống khi “một cá nhân hoặc tổ chức 
nơi họ làm việc (có thể là cơ quan nhà nước, doanh 
nghiệp, đơn vị truyền thông hay tổ chức dân sự xã 
hội) phải lựa chọn giữa nhiệm vụ, yêu cầu của vị trí 
công tác và lợi ích cá nhân của mình”. Bản thân xung 
đột lợi ích không phải là bằng chứng về hành vi sai 
trái. Tuy nhiên, nếu không quản lý phù hợp xung đột 
lợi ích sẽ dẫn đến rủi ro cao về tham nhũng.

Việc quản lý xung đột lợi ích nhìn chung chưa được chú 
trọng phát triển tại các doanh nghiệp được phỏng vấn, kể 
cả doanh nghiệp nước ngoài nếu so với các biện pháp tuân 
thủ khác.

Kết quả khảo sát cho thấy các công ty có hiểu biết 
nhất định về khái niệm xung đột lợi ích, nhưng 
vẫn chưa thiết lập quy trình quản lý bằng văn bản. 

Hình 9 dưới đây cho thấy 84% số người tham gia 
phỏng vấn tin rằng nhân viên của công ty không 
nắm giữ các vị trí giám đốc hay cổ đông chính của 
đơn vị cung ứng. Tuy nhiên nội dung trả lời các 
câu hỏi tiếp theo cho thấy các doanh nghiệp chưa 
xây dựng được các chính sách và quy trình giúp 
quản lý có hệ thống các trường hợp vi phạm. Một 
số doanh nghiệp đã xây dựng quy định bằng văn 
bản từ chối trả lời khi được hỏi sâu hơn về nội 
dung cụ thể của các văn bản này. Trên thực tế, 
68% số công ty tham gia phỏng vấn đã xây dựng 
chính sách và quy trình xác định, giám sát và quản 
lý xung đột lợi ích bằng văn bản21. Tuy nhiên chỉ 
45% có quy định hay quy trình bằng văn bản, theo 
đó các cán bộ, công nhân viên phải khai báo các 
lợi ích cá nhân trong giao dịch với bên thứ ba22. Số 
công ty có quy định hay quy trình yêu cầu nhân 
viên khai báo về bất kể lợi ích nào bên ngoài công 
ty còn thấp hơn, chỉ chiếm 23%23.

21 Xem câu hỏi số 35 trong Phụ lục 4 
22 Xem câu hỏi số 32 trong Phụ lục 4 
23 Xem câu hỏi số 33 trong Phụ lục 4

 
Tình trạng các doanh nghiệp chưa xây dựng các 
chính sách toàn diện về quản lý xung đột lợi ích 
cho thấy hầu hết các đơn vị tham gia phỏng vấn 
chưa nắm bắt được các thực hành tốt về quản trị 
doanh nghiệp và tin rằng mình có năng lực quản 
lý rủi ro trong hoạt động thường ngày. Điều này 
được giải thích rõ hơn khi xem xét nhận thức của 
họ về mối tương quan giữa xung đột lợi ích và chi 
phí hoạt động kinh doanh trong phần dưới đây24.

Nhận thức của các công ty về mối tương quan giữa xung đột 
lợi ích và chi phí hoạt động kinh doanh không thống nhất

Gần một nửa số công ty tham gia phỏng vấn 
(chiếm 45%) cho rằng xung đột lợi ích sẽ làm tăng 
giá mua vào của hàng hóa/dịch vụ25. Tuy nhiên, 
hơn 1/3 số công ty (chiếm 39%) không đồng tình 
với suy nghĩ trên. Một số người giải thích rằng việc 
có quan hệ cá nhân/họ hàng với đơn vị cung ứng 
giúp công ty nhận được sản phẩm có chất lượng 
tốt hơn hoặc có điều khoản thanh toán thuận lợi 
hơn. Rõ ràng là các doanh nghiệp Việt Nam vẫn 
còn có tư tưởng gia đình trị và theo chủ nghĩa 
thân hữu.

Các doanh nghiệp cần cải thiện thực tiễn công bố thông tin

Chính sách quản lý xung đột lợi ích được đăng trên 
các trang web của 39% số doanh nghiệp tham gia 
phỏng vấn. Tuy nhiên, trừ một số ít doanh nghiệp 
có quy mô rất lớn, hầu hết các công ty này chỉ 
công bố chính sách quản lý xung đột lợi ích trên 
mạng nội bộ26. 

5.4 THỦ TỤC DỊCH VỤ CÔNG
Các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghệ cao trải 
nghiệm tình trạng tham nhũng trong thủ tục dịch vụ công 
của cơ quan nhà nước thấp hơn so với các doanh nghiệp 
hoạt động bên ngoài. 

“Công ty tôi được phép hoàn thuế GTGT với giá trị lớn 
nhưng bị trì hoãn đến hai năm. Khi công ty mẹ quyết 
định thuê bên thứ ba thực hiện, một cán bộ nhà nước 
đã đề nghị Giám đốc sử dụng đơn vị anh ta giới thiệu 
với chi phí thấp hơn. Tôi không có sự lựa chọn nào 
khác ngoài chấp nhận và tự chịu trách nhiệm vì số 
thuế hoàn rất lớn và công ty không thể để trì hoãn 
lâu hơn nữa.”

24 Xem câu hỏi số 28 trong Phụ lục 4
25 Xem câu hỏi số 34 trong Phụ lục 4
26 Xem câu hỏi số 37 trong Phụ lục 4

HÌNH 9 - "CÓ NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY NÀO NẮM GIỮ VỊ TRÍ
GIÁM ĐỐC HAY CỔ ĐÔNG CỦA MỘT ĐƠN VỊ CUNG ỨNG HÀNG HÓA/

DỊCH VỤ CHO CÔNG TY KHÔNG ?"

HÌNH 8 - TỶ LỆ PHẦN TRĂM CÁC CÔNG TY ĐÃ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH
VÀ QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH, GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

BẰNG VĂN BẢN
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39% số người tham gia phỏng vấn cho biết họ từng 
được yêu cầu chi tiền lót tay hoặc cung cấp các 
dạng lợi ích phi chính thức khác cho cán bộ, công 
chức để được làm nhanh thủ tục dịch vụ công27. 
Trong khi đó, dữ liệu PCI 2017 cho thấy 61% số 
công ty nhất trí cho rằng các cán bộ công chức 
địa phương đã sử dụng việc giám sát tuân thủ 
pháp luật để đòi hỏi chi phí không chính thức28. 
Sự chênh lệch này có thể được giải thích như thế 
nào? Số liệu tích cực hơn nhận được từ cuộc khảo 
sát ở các khu công nghệ cao phần nhiều do việc 
tinh giản các thủ tục hành chính thực hiện bởi 
các Ban quản lý. Nội dung tinh giản bao gồm giấy 
phép đầu tư, giấy phép đất đai và lao động.

Các cuộc phỏng vấn với các Ban quản lý ở ba Khu 
công nghệ cao cho thấy cam kết rõ ràng của lãnh 
đạo các Ban quản lý đối với việc xây dựng môi 
trường kinh doanh thuận lợi và minh bạch trong 
Khu công nghệ cao. 

Đối với khối doanh nghiệp hay còn được coi là bên cung của 
hối lộ, tư duy “hối lộ là một cách để thực hiện kinh doanh” 
tiếp tục tồn tại trong nhiều công ty.

Điều đáng ngạc nhiên là trong số 48% doanh 
nghiệp không bị yêu cầu thì vẫn có một số công 
ty trong nước chủ động chi các khoản phí bôi trơn 
nhằm giảm bớt thời gian thực hiện các thủ tục 
hành chính, tránh bị yêu cầu bổ sung tài liệu hoặc 
để giảm tiền thuế/thuế quan. 

Khó ước tính được tần suất của các khoản chi 
không chính thức này vì nó phụ thuộc vào số 
lượng giao dịch về dịch vụ công với cơ quan 
nhà nước cũng như số lượng các cuộc thanh 
tra đột xuất của cơ quan nhà nước đến doanh 
nghiệp. Trong số các cơ quan nhà nước, cơ 
quan thuế và hải quan được doanh nghiệp đề 
cập nhiều nhất với tỷ lệ lần lượt là 35% và 32%29 
 khi phàn nàn về việc phải chi trả các khoản chi phí 
không chính thức. Một công ty nước ngoài nêu ví 
dụ là đã phải trả thêm số tiền 200.000 VND/bảng 
kê khai/tháng cho hải quan địa phương. Kiểm tra 
tình trạng tuân thủ pháp luật về phòng cháy chữa 
cháy, vệ sinh và bảo vệ môi trường là các dịch vụ 
công mà doanh nghiệp đôi khi bị “đòi hỏi chi phí 
không chính thức” bởi các thanh tra nhà nước. 
27 Xem câu hỏi số 38 trong Phụ lục 4
28 http://eng.pcivietnam.org/data-catalog/pci-data/
29 Xem câu hỏi số 40 trong Phụ lục 4

Tình trạng cán bộ nhà nước đề nghị doanh nghiệp thuê bên 
thứ ba do họ chỉ định để hỗ trợ thực hiện các dịch vụ công 
xảy ra không phổ biến

Số liệu cho thấy 65% số doanh nghiệp được 
khảo sát không bị cán bộ nhà nước đề nghị thuê 
bên thứ ba do họ chỉ định để hỗ trợ thực hiện 
các dịch vụ công30. Tuy nhiên, đôi khi các doanh 
nghiệp lựa chọn thuê đơn vị tư vấn hoặc luật sư 
thay mặt họ thực hiện các dịch vụ công do các 
doanh nghiệp này không nắm rõ các quy định 
hoặc có nguồn lực nội bộ hạn chế. Trên thế giới, 
các công ty hoạt động tại thị trường mới nổi ngày 
càng quan tâm đến việc thẩm tra bên thứ ba. 
Xu hướng đang phát triển này đã hoặc sẽ có tác 
động ở Việt Nam, bắt đầu từ các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài. Nhận thức của các 
công ty trong nước về việc thẩm tra đối tác được 
mong đợi sẽ dần có sự tích lũy thông qua quá 
trình làm việc với đối tác nước ngoài.

Việc cán bộ nhà nước đề nghị doanh nghiệp tuyển dụng 
người nhà của họ vào làm việc không thường xuyên xảy ra31

26% doanh nghiệp tham gia khảo sát trả lời rằng 
trường hợp này có xảy ra; nhưng các cán bộ nhà 
nước chỉ gợi ý chứ không phải yêu cầu bắt buộc. 
Tất cả các doanh nghiệp cho biết họ vẫn áp dụng 
quá trình tuyển dụng thông thường với cả các 
trường hợp như vậy.

Trả lời về chi phí hối lộ, 1/3 số doanh nghiệp cho 
rằng các khoản chi không chính thức chiếm dưới 
1% tổng doanh thu. Mặc dù giá trị của các khoản 
chi không chính thức thay đổi theo tổng doanh 
thu của doanh nghiệp, có thể thấy rằng các khoản 
chi phí bôi trơn là hình thức hối lộ chủ yếu. 

Trả lời câu hỏi về cách xử lý khi bị cán bộ nhà nước 
đề nghị đưa hối lộ, các doanh nghiệp cho biết đầu 
tiên họ cố gắng đáp ứng các yêu cầu của pháp 
luật để tránh các khoản chi không chính thức. Tuy 
nhiên, nhiều công ty trong nước và thậm chí một 
vài công ty nước ngoài thừa nhận rằng hối lộ đã 
bám rễ vào trong hệ thống và họ không thể lờ 
đi được. Một số người tham gia phỏng vấn tiết 
lộ chiến lược ứng phó khi bị yêu cầu hối lộ là cân 
nhắc chi trả các khoản chi phí không chính thức 
này theo từng trường hợp cụ thể.

30 Xem câu hỏi số 42 trong Phụ lục 4
31 Xem câu hỏi số 43 trong Phụ lục 4

HÌNH 10 - TỶ LỆ DOANH NGHIỆP TỪNG ĐƯỢC YÊU CẦU CHI TIỀN
LÓT TAY HOẶC CUNG CẤP CÁC DẠNG LỢI ÍCH PHI CHÍNH THỨC

KHÁC CHO CÁN BỘ NHÀ NƯỚC

HÌNH 11 - LOẠI DỊCH VỤ CÓ THỂ PHÁT SINH CÁC KHOẢN CHI
KHÔNG CHÍNH THỨC
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5.5 TẶNG QUÀ VÀ CHIÊU ĐÃI CÁN BỘ NHÀ 
NƯỚC

Hộp 2 - Quà tặng và chiêu đãi theo quy 
định của Đạo luật chống tham nhũng tại 
nước ngoài của Hoa Kỳ

Đạo luật chống tham nhũng tại nước ngoài 
năm 1977 (FCPA) quy định đối với hoạt động 
của các công ty Mỹ và nhân viên của các công 
ty này trên toàn thế giới. Nhìn chung, đạo luật 
FCPA nghiêm cấm các công ty đề nghị trả tiền, 
hứa hẹn trả tiền hoặc cho phép nhân viên tặng 
tiền, tặng quà hoặc bất kỳ thứ gì có giá trị cho 
quan chức nước ngoài nhằm mục đích: 

i. Gây ảnh hưởng tới hành động hay quyết 
định của người đó; 

ii. Xui khiến người đó sử dụng ảnh hưởng 
của mình để tác động đến một hành 
động hay quyết định nào đó; hoặc 

iii. Giành được lợi thế không chính đáng để 
giúp công ty có được hoặc duy trì hoạt 
động kinh doanh. 

Đạo luật FCPA quy định đối với tất cả các khoản 
thanh toán trực tiếp và gián tiếp, bao gồm cả 
các khoản thanh toán thông qua bên thứ ba 
khi biết rằng toàn bộ hay một phần tiền thanh 
toán sẽ được chuyển cho quan chức nước 
ngoài. “Bất kỳ thứ gì có giá trị” không chỉ là tiền 
mặt hay những thứ tương đương với tiền mà 
còn bao gồm cả việc chi trả chi phí đi lại, dịch 
vụ, vui chơi hoặc các hình thức giải trí khác, gia 
hạn hoặc xóa nợ, ưu đãi, ưu tiên tuyển dụng và 
kể cả đóng góp từ thiện.

 
Tặng quà và chiêu đãi được coi là “chất bôi trơn” 
quan trọng tạo thuận lợi cho mối quan hệ làm 
việc giữa hai bên. Tuy nhiên, theo quy định ở các 
nước đã xây dựng hệ thống pháp luật phòng,chống 
tham nhũng hiệu quả thì việc tặng quà và chiêu 
đãi có thể khiến công ty bị buộc tội gian lận và 
phạm pháp32. 

Để thực hành tốt việc quản trị doanh nghiệp, 
công ty cần cung cấp các hướng dẫn về tặng quà 
và chiêu đãi trong Bộ quy tắc ứng xử. Bộ quy tắc 
ứng xử thường đề ra nguyên tắc của công ty về 
quà tặng và chiêu đãi, quy định sự hợp pháp của 
món quà hay hoạt động chiêu đãi. Dấu hiệu cảnh 
báo là rõ ràng nếu quà tặng hoặc hoạt động chiêu 
đãi có chi phí đắt tiền hoặc được kỳ vọng sẽ tác 
động đến mối quan hệ kinh doanh, đẩy nhanh 
trình tự thủ tục công.

Tặng quà và chiêu đãi vẫn là hoạt động mà các 
công ty trong nước thường hay áp dụng, trong khi 

32 Đạo đức về quà tặng và tiếp khách, Viện Đạo đức kinh doanh, 
Số 29, tháng 11/2012

 “Tết là dịp lễ truyền thống quan 
trọng ở Việt Nam để chúng tôi 
tặng quà cho đối tác nhằm duy 
trì mối quan hệ tốt đẹp” đó các công ty nước ngoài, bao gồm cả các công ty 

đến từ các quốc gia châu Á khác đều có quy định 
chặt chẽ hơn. Gần một nửa số doanh nghiệp tham 
gia phỏng vấn (45%) cho rằng cán bộ nhà nước kỳ 
vọng các đơn vị này sẽ tặng quà hoặc dịch vụ giải trí 
trong một số dịp như Tết hoặc Trung thu33. Nhận 
định này chủ yếu do các công ty trong nước đưa 
ra, họ coi tặng quà dịp Tết là một phần văn hóa 
Việt chứ không nhất thiết là hành vi tham nhũng 
do quà tặng thường có giá trị thấp (dưới 1 triệu 
đồng). Các doanh nghiệp này cũng cho biết họ tình 
nguyện tặng quà hoặc chiêu đãi cán bộ nhà nước. 

“Tết là dịp lễ truyền thống quan trọng ở Việt Nam để 
chúng tôi tặng quà cho đối tác nhằm duy trì mối quan 
hệ tốt đẹp”

Tương tự, các doanh nghiệp cũng tự nguyện tặng 
quà cho đối tác khi được trao hợp đồng để giữ 
mối quan hệ hợp tác tốt. Một lần nữa, văn hóa 
địa phương có thể mâu thuẫn với các quy định về 
chống hối lộ của nước ngoài và thậm chí của Việt 
Nam. Câu hỏi quan trọng ở đây là quy định quà 
tặng và dịch vụ giải trí trong khung pháp luật như 
thế nào và các doanh nghiệp cần xây dựng và áp 
dụng các chính sách doanh nghiệp như thế nào 
để phòng tránh trường hợp các hành vi văn hóa 
biến tướng thành hành vi hối lộ. 

Nhất quán với số liệu trên, 68% số doanh nghiệp 
tham gia phỏng vấn không cho rằng việc cán bộ 
nhà nước gợi ý tặng quà hay dịch vụ giải trí là việc 
gì đó nghiêm trọng34. Khi được hỏi liệu doanh 
nghiệp có bị từ chối nhận dịch vụ nhà nước vì 
không đáp ứng kỳ vọng của cán bộ nhà nước về 
việc tặng quà và dịch vụ giải trí không, 77% số 
doanh nghiệp trả lời là không35.

33 Xem câu hỏi số 45.1 trong Phụ lục 4
34 Xem câu hỏi số 51 trong Phụ lục 4.
35 Xem câu hỏi số 52 trong Phụ lục 4.

HÌNH 13 - DOANH NGHIỆP ĐƯỢC KỲ VỌNG PHẢI TẶNG QUÀ
HOẶC CHIÊU ĐÃI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC NÀO

HÌNH 12 - TẶNG QUÀ VÀ/HOẶC CHIÊU ĐÃI CÁN BỘ NHÀ NƯỚC
TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP
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5.5 TẶNG QUÀ VÀ CHIÊU ĐÃI CÁN BỘ NHÀ 
NƯỚC

Hộp 2 - Quà tặng và chiêu đãi theo quy 
định của Đạo luật chống tham nhũng tại 
nước ngoài của Hoa Kỳ

Đạo luật chống tham nhũng tại nước ngoài 
năm 1977 (FCPA) quy định đối với hoạt động 
của các công ty Mỹ và nhân viên của các công 
ty này trên toàn thế giới. Nhìn chung, đạo luật 
FCPA nghiêm cấm các công ty đề nghị trả tiền, 
hứa hẹn trả tiền hoặc cho phép nhân viên tặng 
tiền, tặng quà hoặc bất kỳ thứ gì có giá trị cho 
quan chức nước ngoài nhằm mục đích: 

i. Gây ảnh hưởng tới hành động hay quyết 
định của người đó; 

ii. Xui khiến người đó sử dụng ảnh hưởng 
của mình để tác động đến một hành 
động hay quyết định nào đó; hoặc 

iii. Giành được lợi thế không chính đáng để 
giúp công ty có được hoặc duy trì hoạt 
động kinh doanh. 

Đạo luật FCPA quy định đối với tất cả các khoản 
thanh toán trực tiếp và gián tiếp, bao gồm cả 
các khoản thanh toán thông qua bên thứ ba 
khi biết rằng toàn bộ hay một phần tiền thanh 
toán sẽ được chuyển cho quan chức nước 
ngoài. “Bất kỳ thứ gì có giá trị” không chỉ là tiền 
mặt hay những thứ tương đương với tiền mà 
còn bao gồm cả việc chi trả chi phí đi lại, dịch 
vụ, vui chơi hoặc các hình thức giải trí khác, gia 
hạn hoặc xóa nợ, ưu đãi, ưu tiên tuyển dụng và 
kể cả đóng góp từ thiện.

 
Tặng quà và chiêu đãi được coi là “chất bôi trơn” 
quan trọng tạo thuận lợi cho mối quan hệ làm 
việc giữa hai bên. Tuy nhiên, theo quy định ở các 
nước đã xây dựng hệ thống pháp luật phòng,chống 
tham nhũng hiệu quả thì việc tặng quà và chiêu 
đãi có thể khiến công ty bị buộc tội gian lận và 
phạm pháp32. 

Để thực hành tốt việc quản trị doanh nghiệp, 
công ty cần cung cấp các hướng dẫn về tặng quà 
và chiêu đãi trong Bộ quy tắc ứng xử. Bộ quy tắc 
ứng xử thường đề ra nguyên tắc của công ty về 
quà tặng và chiêu đãi, quy định sự hợp pháp của 
món quà hay hoạt động chiêu đãi. Dấu hiệu cảnh 
báo là rõ ràng nếu quà tặng hoặc hoạt động chiêu 
đãi có chi phí đắt tiền hoặc được kỳ vọng sẽ tác 
động đến mối quan hệ kinh doanh, đẩy nhanh 
trình tự thủ tục công.

Tặng quà và chiêu đãi vẫn là hoạt động mà các 
công ty trong nước thường hay áp dụng, trong khi 

32 Đạo đức về quà tặng và tiếp khách, Viện Đạo đức kinh doanh, 
Số 29, tháng 11/2012

 “Tết là dịp lễ truyền thống quan 
trọng ở Việt Nam để chúng tôi 
tặng quà cho đối tác nhằm duy 
trì mối quan hệ tốt đẹp” Trả lời câu hỏi về kinh nghiệm xử lý của công ty 

khi bị đề nghị tặng quà hoặc chiêu đãi, các doanh 
nghiệp nước ngoài nói rằng họ có chính sách rõ 
ràng về vấn đề này. Ngược lại, các doanh nghiệp 
trong nước thường chấp nhận các đề nghị này, 
bao gồm cả yêu cầu về chi phí bôi trơn để tạo 
thuận lợi cho công việc36. Các doanh nghiệp cho 
rằng đây là hành vi phổ biến ở Việt Nam nếu yêu 
cầu được đưa ra ở mức hợp lý. 

Việc phải trang trải chi phí du lịch cho cán bộ nhà nước (và 
người thân của họ) không phải là vấn đề với doanh nghiệp

80% số doanh nghiệp tham gia phỏng vấn không 
cho rằng cán bộ nhà nước kỳ vọng họ đài thọ chi 
phí tham gia các sự kiện của doanh nghiệp ở nước 
ngoài37. Ngay cả khi được gợi ý như vậy, nhiều 
doanh nghiệp cũng không cho rằng gợi ý này vì 
mục đích cá nhân mà để phục vụ công việc.

5.6 QUAN ĐIỂM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 
THUÊ ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHỆ VỀ 
CHỐNG HỐI LỘ
Hoạt động xây dựng chính sách và chương trình chống hối 
lộ chưa phổ biến trong các DNNVV trong nước và nước ngoài 

Các công ty nước ngoài có quy mô lớn đã nhận 
thức và xây dựng hệ thống quy chuẩn đạo đức kinh 
doanh tốt hơn so với doanh nghiệp nước ngoài có 
quy mô nhỏ và vừa. Tương tự như vậy, trong khi 
một số ít doanh nghiệp lớn trong nước đã áp dụng 
quy chuẩn đạo đức kinh doanh ở mức độ nhất 
định, đa số các công ty trong nước có quy mô nhỏ 
hơn tham gia khảo sát cho biết họ vẫn chưa có quy 
định bằng văn bản, do vậy công tác phòng chống 
hối lộ còn chưa đồng bộ và thống nhất. Tình trạng 
này cũng diễn ra trên thế giới, do đó các bộ công 
cụ chống hối lộ đã được xây dựng dành cho các 
DNNVV. Ở Việt Nam, câu hỏi là làm thế nào để hỗ 
trợ DNNVV áp dụng các biện pháp phòng, chống 
tham nhũng thông qua các quy định pháp luật, 
đào tạo hướng dẫn và cơ chế khuyến khích. Đồng 
thời cũng cần áp dụng dần dần cho các DNNVV để 
đảm bảo tính khả thi vì các doanh nghiệp này có 
năng lực tài chính, nhân sự và kỹ thuật hạn chế hơn 
nhiều so với các công ty lớn.

Đánh giá rủi ro tham nhũng được thực hiện ở 1/3 số doanh 
nghiệp tham gia phỏng vấn, hầu hết trong số này là các 
doanh nghiệp nước ngoài (Hình 14)

36 Xem câu hỏi số 53 trong Phụ lục 4.
37 Xem câu hỏi số 45.2 trong Phụ lục 4.

Điều này có thể được giải thích bởi thực tế là các 
công ty nước ngoài thường thực hiện đánh giá này 
trước khi quyết định đầu tư vào Việt Nam hoặc 
đây là một phần trong hoạt động giám sát thường 
xuyên việc tuân thủ các chính sách của công ty. 

Các đánh giá thẩm tra được thực hiện thường xuyên nhưng 
không phải lúc nào cũng nhằm mục đích chống hối lộ 

Hình 15 cho thấy 4/5 số công ty tham gia phỏng 
vấn thực hiện toàn bộ hoặc một phần của hoạt 
động đánh giá thẩm tra cơ bản như thẩm tra quá 
trình kinh doanh, hiện trạng tài chính và sự tuân 
thủ quy định pháp luật của đơn vị cung ứng38. 
Tuy nhiên, các doanh nghiệp chưa quan tâm đến 
việc đánh giá tham nhũng mặc dù đây là một nội 
dung quan trọng của hoạt động thẩm tra. Mặt 
khác, 71% doanh nghiệp biết mình bị đối tác kinh 
doanh thực hiện thẩm tra39.

Điều đáng khích lệ là một số chính sách nhất định về chống 
hối lộ đã được xây dựng, tuy nhiên chủ yếu ở các doanh 
nghiệp nước ngoài

Gần 2/3 số doanh nghiệp đã ban hành chính sách 
chống hối lộ và 1/5 số doanh nghiệp đã xây dựng 
các chính sách này ở mức độ nhất định40. Hơn một 
nửa số doanh nghiệp tham gia phỏng vấn nghiêm 
cấm các khoản chi phí bôi trơn trong chính sách 
của mình, gần một nửa số doanh nghiệp (48%) 
đã xây dựng quy định về quà tặng và chiêu đãi 
và một số lượng công ty tương tự có quy định về 
xung đột lợi ích41. Chỉ 55% số doanh nghiệp được 
phỏng vấn đã thiết kế chương trình tập huấn cho 
giám đốc, nhân viên và đối tác42. 

Chỉ 1/3 số doanh nghiệp tham gia phỏng vấn có 
một chương trình chống hối lộ toàn diện.

38 Xem câu hỏi số 56 trong Phụ lục 4.
39 Xem câu hỏi số 58 trong Phụ lục 4.
40 Xem câu hỏi số 59 trong Phụ lục 4.
41 Xem câu hỏi số 61 trong Phụ lục 4.
42 Xem câu hỏi số 69 trong Phụ lục 4.

HÌNH 14 - TỶ LỆ CÔNG TY THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
RỦI RO THAM NHŨNG

HÌNH 15 - TỶ LỆ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG
THẨM TRA CƠ BẢN ĐỐI VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP

Hình 16 - CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH CỤ THỂ TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH
PHÒNG CHỐNG HỐI LỘ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

THAM GIA PHỎNG VẤN
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Việc giám sát chương trình chống hối lộ được thể hiện 
trong nhiều quy trình và hoạt động nội bộ nhưng với mức 
độ khác nhau

Trong số các doanh nghiệp đã xây dựng chính 
sách hay chương trình chống hối lộ, 61% cho biết 
Ban giám đốc đã thể hiện cam kết chủ động và 
rõ ràng về việc thực hiện các quy định này43. 58% 
số công ty có Giám đốc điều hành dựa trên thẩm 
quyền được giao chịu trách nhiệm đảm bảo việc 
triển khai của Chương trình44. Các công ty trong 
nước không cho biết rõ các cam kết này được thể 
hiện như thế nào trong hoạt động hàng ngày của 
doanh nghiệp. 

Truyền đạt thông tin cho nhân viên và đối tác kinh doanh 
được coi là nguyên tắc chính của chương trình chống hối 
lộ hiệu quả

Gần 2/3 số doanh nghiệp được phỏng vấn chú 
trọng tuyên truyền chống hối lộ cho nhân viên 
của mình45. Chỉ 2/5 số doanh nghiệp quy định các 
đơn vị cung ứng, đại lý và các đơn vị trung gian 
khác cam kết trên hợp đồng về việc tuân thủ các 
chính sách và quy trình chống hối lộ do doanh 
nghiệp đưa ra, đồng thời hướng dẫn và cung cấp 
tài liệu cho họ46. 

Trừ một số ít công ty có quy mô rất lớn, các doanh nghiệp 
chưa thiết lập các kênh tố cáo ẩn danh để nhận tin báo về 
hành vi tham nhũng47 

Mặc dù kênh tố cáo ẩn danh là công cụ hữu ích 
giúp công ty nhận báo cáo của nhân viên về các 
vấn đề liên quan đến quản lý và hạn chế nguy cơ 
xảy ra hành vi sai trái/gian lận, rất ít doanh nghiệp 
thiết lập đường dây này. Trên thực tế, 48% số 
doanh nghiệp cho biết họ công bố số điện thoại 
của cán bộ quản lý cho nhân viên để báo cáo khi 
cần.

Công khai chính sách và chương trình chống 
hối lộ48 là một cách tốt để thể hiện cam kết 
chống hối lộ của công ty với cán bộ công nhân 
viên cũng như các bên liên quan. Tuy nhiên, 
rất ít doanh nghiệp được phỏng vấn thực hiện 
điều này. Chỉ 39% số doanh nghiệp tham gia 
phỏng vấn công bố chính sách hoặc chương trình 
chống hối lộ trên trang web công khai. Thay vào 
đó, một số công ty công bố chính sách và chương 
trình chống hối lộ và các chính sách có liên quan 
khác (như chính sách về quà tặng và dịch vụ giải 
trí, xung đột lợi ích) trên trang web nội bộ.

43 Xem câu hỏi số 62 trong Phụ lục 4.
44 Xem câu hỏi số 63 trong Phụ lục 4.
45 Xem câu hỏi số 67.1 trong Phụ lục 4.
46 Xem câu hỏi số 67.2 trong Phụ lục 4.
47 Xem câu hỏi số 68 trong Phụ lục 4.
48 Xem câu hỏi số 74.1 trong Phụ lục 4.

6. CÁC KHUYẾN NGHỊ 
Nhận định “Tham nhũng là dấu hiệu của sự yếu 
kém trong quản trị” được công nhận rộng rãi 
trong các nghiên cứu về tham nhũng cho dù liên 
quan đến tham nhũng xảy ra trong các giao dịch 
giữa khu vực tư với khu vực công hay tham nhũng 
xảy ra trong nội bộ khu vực tư. Để khắc phục 
tình trạng này, chính phủ cần đảm bảo hiệu lực 
thi hành của các quy định pháp luật và chế tài 
xử phạt, còn các doanh nghiệp cần phải thúc đẩy 
văn hóa chống hối lộ trong nội bộ doanh nghiệp 
của mình. Do ý thức có ý nghĩa quan trọng trong 
việc thực hiện các giá trị liêm chính, việc xây dựng 
văn hóa chống hối lộ trong nội bộ mỗi tổ chức sẽ 
quyết định thành bại của nỗ lực chống hối lộ nói 
chung. Phần này đưa ra một số khuyến nghị chính 
nhằm giúp các bên liên quan thực hiện để tăng 
cường hơn nữa nỗ lực chống hối lộ. 

6.1 ĐỐI VỚI BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO
Cam kết thiết lập môi trường kinh doanh minh 
bạch của các Ban quản lý Khu công nghệ cao Tp. 
Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hòa Lạc được đánh giá 
cao và cần tiếp tục thực hiện. 

Khuyến nghị 1: Tiếp tục hợp tác với các tổ chức 
và tập đoàn đa quốc gia - những cơ quan có thể 
giới thiệu kiến thức và công cụ chống hối lộ cho 
các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao thông 
qua các khoá đào tạo và chia sẻ các thực hành tốt, 
hướng tới tiếp tục nâng cao nhận thức và khuyến 
khích các doanh nghiệp nói trên thiết lập các hệ 
thống tuân thủ phù hợp.

Khuyến nghị 2: Cân nhắc xây dựng nhóm giám 
sát liêm chính hay nhóm giám sát tuân thủ với 
thành viên là các doanh nghiệp trong khu công 
nghệ cao và tổ chức các sự kiện kết nối định kỳ 
(như phiên thảo luận buổi sáng) để cập nhật cho 
các doanh nghiệp về các sáng kiến mới cũng như 
những tiến bộ liên quan đến hoạt động tuân thủ. 
Trong trường hợp lý tưởng, vị trí điều phối nhóm 
giám sát nên được tự nguyện đảm nhận và đổi 
luân phiên giữa các doanh nghiệp.

Khuyến nghị 3: Thực hiện đối thoại thường xuyên 
với cơ quan nhà nước có liên quan để xử lý vấn đề 
hối lộ một cách có hệ thống.

Khuyến nghị 4: Chia sẻ kinh nghiệm và các thực 
hành tốt để nhân rộng ra các khu vực khác, ví dụ 
như các khu công nghiệp.

6.2 ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP THUÊ ĐẤT 
TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO
Đạo đức kinh doanh có ý nghĩa quan trọng trên 
thị trường quốc tế. Các doanh nghiệp ngày càng 
được kỳ vọng sẽ áp dụng các thực hành tốt về 
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tuân thủ để xây dựng lòng tin với các nhà đầu tư, 
khách hàng, nhà cung cấp và các bên có liên quan 
khác nhằm hướng đến phát triển bền vững. Các 
doanh nghiệp có thể tạo ra sự thay đổi, họ có thể 
làm giảm hối lộ bằng hành động cá nhân và hành 
động tập thể.

Khuyến nghị 5: Cân nhắc thực hiện chính sách 
và hệ thống tuân thủ phù hợp hoặc cải thiện các 
chính sách và hệ thống hiện có, bao gồm bộ Quy 
tắc ứng xử, các chính sách cụ thể về xung đột lợi 
ích, quà tặng và chiêu đãi, mua sắm và chống hối 
lộ49. Các nội dung quan trọng khác như hoạt động 
giám sát và phổ biến thông tin cho nhân viên và 
đối tác cần được hoàn thiện và thực thi ở cấp 
độ cao hơn. Điều này sẽ đảm bảo sự minh bạch 
trong hoạt động của doanh nghiệp, qua đó mang 
lại lợi ích dài hạn cho doanh nghiệp. 

Khuyến nghị 6: Cân nhắc tăng cường tính minh 
bạch của doanh nghiệp bằng cách đăng tải Bộ 
Quy tắc ứng xử và các chính sách về xung đột 
lợi ích, quà tặng và chiêu đãi trên trang thông tin 
điện tử công khai để củng cố niềm tin của các nhà 
đầu tư, cổ đông cũng như các bên hữu quan khác.

Khuyến nghị 7: Các công ty đa quốc gia cần phổ 
biến các chương trình chống hối lộ và từng bước 
nâng cao nhận thức và hành động của các doanh 
nghiệp nhỏ trong chuỗi cung ứng của mình bằng 
cách cung cấp cho họ các buổi tập huấn cơ bản 
về đạo đức kinh doanh và tuân thủ. 

6.3 ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CỦA 
VIỆT NAM VÀ CÁC BÊN HỮU QUAN KHÁC
Nhà nước 

Với các nỗ lực củng cố quy định chống hối lộ thời 
gian gần đây của Mỹ, Anh và Pháp, các doanh 
nghiệp dù có quy mô nào cũng sẽ phải nhận thấy 
được sự khắt khe của các quy định này (nhất là các 
quy định vượt ra ngoài phạm vi quốc gia) và chú 
trọng hơn về vấn đề tuân thủ. Trong khi xu hướng 
này đang dần tác động tới thị trường Việt Nam, 
Chính phủ Việt Nam cần thực hiện các biện pháp 
cứng rắn để liêm chính trở thành một chuẩn mực 
đối với doanh nghiệp hơn là ngoại lệ trong hoạt 
động kinh doanh ở Việt Nam, qua đó đóng góp 

49 https://www.transparency.org/whatwedo/publication/business_
principles_for_countering_bribery

vào sự tăng trưởng bền vững của khu vực doanh 
nghiệp Việt Nam. Chính phủ cần cởi mở đối thoại, 
công nhận nỗ lực và khen thưởng những ứng xử 
đạo đức tốt của các doanh nghiệp. Cùng với việc 
cải thiện các quy định pháp luật, Chính phủ cần 
xây dựng môi trường thuận lợi cho các bên có liên 
quan (bao gồm cả các tổ chức ngoài nhà nước) 
để phát triển các sáng kiến liêm chính và chống 
hối lộ mới.

Khuyến nghị 8: Đưa các yêu cầu về hệ thống tuân 
thủ pháp luật và chống hối lộ của doanh nghiệp 
vào Luật phòng, chống tham nhũng và các luật có 
liên quan khác, trong đó chú ý xây dựng quy định 
riêng, phù hợp đối với DNNVV.

Khuyến nghị 9: Tăng cường giáo dục về đạo đức 
kinh doanh và liêm chính ở các trường đại học 
nhằm chuẩn bị cho lớp lãnh đạo doanh nghiệp 
thành công trong tương lai. 

Khuyến nghị 10: Xem xét phổ biến Hệ thống 
quản lý phòng chống hối lộ ISO 37001: 2016 như 
một tiêu chuẩn tự nguyện áp dụng ở Việt Nam 
cho các doanh nghiệp. ISO 37001 bao gồm các 
thực hành tốt toàn cầu về phòng chống, phát hiện 
và xử lý rủi ro hối lộ. Mặc dù nhiều yêu cầu còn 
khá cao đối với đa số doanh nghiệp Việt Nam, các 
nguyên tắc và yếu tố của hệ thống phòng chống 
hối lộ hiệu quả có thể sẽ hữu ích và gợi mở cho 
các doanh nghiệp về những việc cần làm. 

Các hiệp hội kinh doanh

Các hiệp hội kinh doanh có vai trò thiết yếu trong 
việc cải thiện hành vi đạo đức kinh doanh của các 
doanh nghiệp thành viên. Các hiệp hội này có vai 
trò lý tưởng để tuyên truyền và ủng hộ các thành 
viên cải thiện hệ thống tuân thủ cũng như tư vấn 
cho chính phủ hướng tới phát triển bền vững khu 
vực tư nhân nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói 
chung. 

Khuyến nghị 11: Tổ chức các sự kiện tập huấn và 
nâng cao nhận thức để cập nhật cho các doanh 
nghiệp thành viên về những tiến bộ về pháp luật, 
tiêu chuẩn và thực tiễn tuân thủ tốt ở trong nước 
và trên thế giới. Các sự kiện này có thể bao quát 
cả nội dung hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên 
xây dựng Bộ quy tắc ứng xử, các chính sách về 
quà tặng và chiêu đãi, quy định về xung đột lợi ích 
và các công cụ khác có liên quan.
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PHỤ LỤC 1 - GIỚI THIỆU VỀ 3 KHU CÔNG NGHỆ CAO
Khu công nghệ cao Hòa Lạc 

Khu công nghệ cao Hòa Lạc được thành lập năm 2000 dưới sự quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 
với tổng diện tích 1.586 ha, nằm ở ngoại ô phía Tây Hà Nội. Khu công nghệ cao Hòa Lạc đặt mục tiêu trở 
thành mô hình thành phố khoa học bao gồm các hoạt động nghiên cứu & phát triển, phát triển phần 
mềm, sản xuất công nghiệp công nghệ cao và giáo dục. Có tổng số 81 công ty thuê được cấp giấy phép 
với tổng số 12.000 nhân viên, trong đó 37 công ty đang hoạt động. Những công ty khác đang được xây 
dựng hoặc đã hoàn thành thủ tục cấp phép. Các nhà đầu tư tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc không chỉ 
được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư cao nhất theo quy định tại Luật Công nghệ cao mà còn được 
đơn giản hoá các thủ tục hành chính với mô hình “một cửa, tại chỗ”.

Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2010 dưới sự quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà 
Nẵng, Khu công nghệ cao Đà Nẵng có tổng diện tích 1.128 ha và đang trong giai đoạn hai của quá trình 
xây dựng cơ sở hạ tầng. Khu công nghệ cao Đà Nẵng sẽ bao gồm các hoạt động sản xuất công nghệ cao, 
logistics và các dịch vụ công nghệ cao, các ngành công nghiệp phụ trợ, nghiên cứu & phát triển, đào tạo 
và vườn ươm. Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã cấp phép cho 8 dự án đầu tư, hai trong số 8 dự án này 
đang hoạt động với tổng vốn đầu tư là 200 triệu USD. Khu công nghệ cao Đà Nẵng hiện đang tập trung 
hoàn thiện cơ sở hạ tầng và kêu gọi đầu tư. 

Tất cả các thủ tục hành chính được công bố trên trang web của Khu công nghệ cao và được quản lý bởi 
dịch vụ “một cửa”. Đối thoại giữa Ban Quản lý và Doanh nghiệp đang tổ chức hàng quý, trong đó tất cả các 
nhà đầu tư và các cơ quan liên quan của chính quyền như cảnh sát, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, 
v.v. đều được mời tham dự để giải quyết các vấn đề và chính sách mới. Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã 
ban hành quy định về minh bạch vào năm 2016, cam kết đơn giản hóa các thủ tục đầu tư và cung cấp hỗ 
trợ cần thiết cho các nhà đầu tư trong Khu công nghệ cao. 

Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

Khu công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ thành lập năm 2002, nằm dưới sự quản 
lý của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Khu công nghệ cao có diện tích 326 ha và hiện đang 
được mở rộng tới 913 ha, với tầm nhìn trở thành một mô hình đổi mới sáng tạo công nghệ và phát triển 
nguồn lực trí tuệ nhằm chuẩn bị cho Việt Nam hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Sứ mệnh của 
Khu công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh là tạo ra một môi trường theo định hướng kinh doanh, tạo điều kiện 
thuận lợi về tài chính và công nghệ để thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào công nghệ cao và 
thúc đẩy các ngành phụ trợ tại Việt Nam. Khu công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh đã cấp phép cho 133 công 
ty với tổng vốn đầu tư 7 tỷ đô la Mỹ. Hiện có 68 doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu công nghệ cao, với 
doanh thu từ sản xuất là 12 tỷ USD (giá trị xuất khẩu chiếm 11 tỷ USD) và 38.000 nhân viên. 
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PHỤ LỤC 3 – PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
“Cách thức các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao đối phó với rủi ro tham nhũng”
Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) là một công ty tư vấn phi lợi nhuận ở Việt Nam được thành lập năm 
2008 nhằm góp phần vào các nỗ lực phòng, chống tham nhũng của quốc gia. Tháng 3 năm 2009, TT trở 
thành Cơ quan đầu mối quốc gia chính thức của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) – phong trào toàn cầu 
có văn phòng ở hơn 100 quốc gia trên thế giới. Nhiệm vụ của TT cơ bản là giảm tham nhũng ở Việt Nam 
bằng cách thúc đẩy nhu cầu và nâng cao các giải pháp về minh bạch, trách nhiệm giải trình và liêm chính 
trong khu vực nhà nước, khu vực doanh nghiệp và xã hội dân sự nói chung.

TT đang thực hiện một khảo sát nhằm tìm hiểu và đánh giá các rủi ro và thách thức khi thực hiện liêm 
chính trong kinh doanh mà các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao có thể gặp phải. Khảo sát này sử 
dụng 2 phương pháp gồm: nghiên cứu tại bàn và phỏng vấn ẩn danh.

PHIẾU KHẢO SÁT
Phiếu khảo sát sau tập trung vào ba lĩnh vực có thể phát sinh rủi ro tham nhũng, cụ thể là:

 • Mua sắm đấu thầu

 • Hoạt động cấp phép của Chính phủ (giấy phép kinh doanh, thủ tục thông quan và thực hiện nghĩa 
vụ thuế…)

 • Kinh nghiệm về kỳ vọng của công chức nhà nước đối với quà biếu và các hình thức chiêu đãi

Các câu hỏi trong phiếu khảo sát liên quan đến từng lĩnh vực nghiên cứu trên được nêu ra dưới đây. Nội 
dung phiếu khảo sát cũng nhằm tìm hiểu các biện pháp mà các doanh nghiệp trong các khu công nghệ 
cao đang thực hiện hoặc có kế hoạch thực hiện để hạn chế hoặc giải quyết các rủi ro này khi xảy ra.

Trừ khi có yêu cầu khác, xin hãy trả lời dựa trên kinh nghiệm của quý vị trong 2 năm trở lại đây.

Tính ẩn danh của Phiếu khảo sát này
Đây là một bộ câu hỏi ẩn danh, có nghĩa là họ tên của quý vị và tên tổ chức của quý vị sẽ không được nêu 
trong phiếu hỏi. Tên của quý vị hay tên của tổ chức của quý vị cũng sẽ không được nêu trong báo cáo 
hay các tài liệu khác được soạn thảo dựa vào thông tin thu thập từ phiếu hỏi này. Để tránh khúc mắc, các 
thông tin về danh tính của quý vị và tổ chức của quý vị sẽ không được sử dụng trong báo cáo. Đối với các 
thông tin về danh tính của quý vị hay tổ chức của quý vị (như địa chỉ, trao đổi email), chúng tôi sẽ lưu giữ 
theo chế độ mật.

1. Thông tin chung

1. Doanh nghiệp của quý vị bắt đầu hoạt động ở Việt Nam từ 
năm nào (nếu là doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp 
của quý vị nhận được giấy phép đầu tư ở Việt Nam vào năm 
nào)? ............... 

2. Doanh nghiệp của quý vị hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực 
nào? [Đánh dấu tất cả những câu trả lời đúng]:
2.1 Công nghiệp/Chế tạo, chế biến

2.2 Xây dựng/Đầu tư xây dựng hạ tầng

2.3 Dịch vụ/Thương mại

2.4  Nông nghiệp/Lâm nghiệp/Ngư nghiệp

2.5  Khai thác khoáng sản

2.6  Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm

2.7  Công nghệ cao 

2.8  Khác: ………………………

3. Nêu tên 3 dòng sản phẩm/dịch vụ chính của doanh nghiệp 
quý vị?
3.1…………………………………………………………..…….

3.2…………………………………………………………..…….

3.3…………………………………………………………………

4. Loại hình nào sau đây phù hợp nhất với tình trạng pháp lý 
hiện nay của doanh nghiệp quý vị?
4.1 Doanh nghiệp đại chúng

4.2  Doanh nghiệp tư nhân

4.2 Doanh nghiệp nhà nước

4.3 Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

4.4 Liên doanh với doanh nghiệp tư nhân trong nước

4.5 Liên doanh với doanh nghiệp nhà nước

4.6 Doanh nghiệp khác, nêu rõ: .............................................
... 

5. Nếu quý vị lựa chọn câu trả lời 4.3, 4.4. hoặc 4.5, doanh 
nghiệp của quý vị ở Việt Nam có phải là công ty con của tập 
đoàn đa quốc gia có trụ sở ở nước ngoài không?
5.1 Có

5.2 Không

6. Doanh nghiệp quý vị có bao nhiêu nhân viên?………………………
nhân viên.
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7. Khách hàng chính của doanh nghiệp là những ai? Đánh dấu 
tất cả những câu trả lời đúng:
7.1   Tiêu thụ trong nước đến khách hàng là doanh 

nghiệp nhà nước (SOE) 

7.2   Tiêu thụ trong nước đến khách hàng là cơ quan nhà nước

7.3   Tiêu thụ trong nước đến khách hàng là cá nhân, 
doanh nghiệp khác

7.4   Xuất khẩu sang nước xuất xứ của chủ đầu tư (trong 
trường hợp doanh nghiệp của quý vị là doanh 
nghiệp FDI)

7.5  Xuất khẩu sang nước thứ ba

8. Tổ chức nào cung cấp bán thành phẩm, dịch vụ cho doanh 
nghiệp quý vị? Đánh dấu tất cả những câu trả lời đúng
8.1  Doanh nghiệp nhà nước

8.2  Doanh nghiệp tư nhân trong nước

8.3  Hộ/cá nhân kinh doanh

8.4  Tự sản xuất tại chỗ

8.5   Nhập khẩu từ nước xuất xứ của chủ đầu tư (trong 
trường hợp doanh nghiệp của quý vị là doanh 
nghiệp FDI)

8.6 Nhập khẩu từ nước thứ ba

2. Nhận thức của quí vị về rủi ro kinh doanh
9. Kể tên 3 rủi ro lớn nhất mà quý vị gặp phải khi kinh doanh 

ở Việt Nam? Đề nghị xếp theo thứ tự tuỳ thuộc vào mức độ 
ảnh hưởng của rủi ro đó đối với công ty của quý vị.
9.1  Rủi ro kinh tế vĩ mô (những biến động trong giá cả 

và tăng trưởng kinh tế ảnh hưởng đến triển vọng 
kinh doanh).

9.2   Rủi ro hợp đồng (đối tác kinh doanh, nhà cung ứng 
hoặc khách hàng vi phạm hợp đồng).

9.3   Rủi ro pháp lý (những thay đổi trong quy định hoặc 
chính sách thuế làm giảm lợi nhuận).

9.4   Rủi ro nhân công (đình công, hoặc các sự kiện khác 
làm đình trệ hoạt động sản xuất kinh doanh).

9.5   Rủi ro tham nhũng (yêu cầu doanh nghiệp trả chi 
phí không chính thức, lại quả, hoặc các hành vi tiêu 
cực khác làm giảm lợi nhuận). Xếp hạng theo mức 
độ rủi ro

1:………………….

2:…………………. 

3:…………………. 

10. Nếu quý vị cho rằng rủi ro tham nhũng là một trong 3 rủi ro 
lớn nhất đối với hoạt động kinh doanh ở Việt Nam, đề nghị 
cho biết ý kiến về những việc doanh nghiệp của quý vị nên 
làm để ngăn chặn những hành vi đó, hoặc giảm thiểu rủi ro 
từ những hành vi trong hoạt động kinh doanh đó.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

11. Quý vị có đồng ý với nhận định “Công chức nhà nước 
thường sử dụng việc giám sát tuân thủ pháp luật ở địa 
phương để đòi hỏi chi phí không chính thức từ các doanh 
nghiệp như doanh nghiệp của tôi”?
11.1 Hoàn toàn đồng ý 

11.2 Đồng ý 

11.3 Không đồng ý 

11.4 Hoàn toàn không đồng ý 

12. Trung bình hàng năm, bao nhiêu phần trăm trong tổng 
doanh thu của doanh nghiệp trong cùng ngành kinh doanh 
như quý vị phải bỏ ra để chi các khoản không chính thức 
cho cán bộ nhà nước?
12.1 0%  

12.2 Dưới 1%   

12.3 Từ 1% đến dưới 2% 

12.4  Từ 2% đến dưới 5%    

12.5  Từ 5% đến dưới 10%        

12.6 Hơn 10% (cụ thể hơn bao nhiêu?…………………………) 

13. Theo quan điểm của quý vị, nếu một doanh nghiệp trong 
cùng ngành kinh doanh của quý vị chi trả khoản chi phí 
không chính thức, công việc có được giải quyết đúng như 
họ mong muốn không? 
13.1 Luôn luôn

13.2 Thường xuyên

13.3 Thỉnh thoảng

13.4 Hiếm khi

13.5 Không bao giờ

14. Theo quan điểm của quý vị, nếu một doanh nghiệp trong 
cùng ngành kinh doanh của quý vị không chi trả khoản chi 
phí không chính thức, công việc có được giải quyết đúng 
như họ mong muốn không?
14.1 Luôn luôn

14.2 Thường xuyên

14.3 Thỉnh thoảng

14.4 Hiếm khi

14.5 Không bao giờ

15. Dựa trên kinh nghiệm của quý vị, quý vị có cho rằng những 
doanh nghiệp từ chối chi tiền hoa hồng khi tham gia đấu 
thầu các hợp đồng của chính phủ sẽ bị thiệt thòi trong quá 
trình lựa chọn nhà thầu không?
15.1 Luôn luôn

15.2 Thường xuyên

15.3 Thỉnh thoảng

15.4 Hiếm khi

15.5 Không bao giờ

3. Hoạt động mua sắm
Các câu hỏi sau đây liên quan đến kinh nghiệm của 
doanh nghiệp của quý vị về hoạt động mua sắm, đấu 
thầu công và mua sắm, đấu thầu tư nhân, ví dụ như 
doanh nghiệp của quý vị mua sắm hàng hoá và/hoặc 
dịch vụ từ một nhà cung cấp bên thứ ba tại Việt Nam. 

3.1 Mua sắm công
16. Doanh nghiệp của quý vị có tham gia vào hoạt động đấu 

thầu mua sắm của chính phủ không?
16.1 Có

16.2 Không
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17. Quý vị có biết trường hợp nào mà một số đối thủ của quý vị 
đã chi trả chi phí không chính thức để được chọn và/hoặc 
để thắng một cuộc đấu thầu công khai?
17.1 Có

17.2 Không

18. Quý vị có cho rằng trong ngành kinh doanh của quý vị, việc 
chi trả các chi phí không chính thức để được chọn và/hoặc 
để thắng một cuộc đấu thầu công khai …
18.1 … là một điều bình thường

18.2 … xảy ra thường xuyên

18.3 … hiếm khi xảy ra

18.4 Khác:…….

3.2 Mua sắm tư nhân
19. Các nhà cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp của quý vị có 

đưa quà biếu hay chiêu đãi doanh nghiệp của quý vị và/
hoặc nhân viên của doanh nghiệp không?
19.1 Có       

19.2 Không          

19.3 Không biết

20. Các nhà cung cấp dịch vụ có đưa quà biếu hay chiêu đãi 
doanh nghiệp của quý vị và/hoặc nhân viên của doanh 
nghiệp (với trị giá hơn 2 triệu đồng) khi ký hay gia hạn hợp 
đồng với họ không?
20.1 Có      

20.2 Không          

20.3 Không biết

21. Quý vị đã bao giờ được yêu cầu xuất hóa đơn cho các hàng 
hóa, dịch vụ trong đó ghi giá trị thấp hoặc cao hơn giá thỏa 
thuận của hàng hóa, dịch vụ đó (còn gọi là ghi khống/ghi 
chênh hóa đơn) chưa?
21.1 Có       

21.2 Không          

21.3 Không biết

22. Nếu có, yêu cầu ghi khống/ghi chênh hoá đơn xảy ra như 
thế nào?
22.1 Rất thường xuyên

22.2 Khá thường xuyên

22.3 Không thường xuyên

23. Doanh nghiệp của quý vị có chính sách nào để quy định về 
việc thực hiện hoạt động mua sắm không?
23.1  Chúng tôi đã xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trong đó 

có quy định về vấn đề này

23.2  Chúng tôi tin rằng nhân viên của chúng tôi không 
chấp nhận với những yêu cầu như vậy

23.3  Chúng tôi đã hướng dẫn tất cả nhân viên của 
chúng tôi cách giải quyết vấn đề này

23.4 Khác:………………………………………………………………………

3.3 Hồ sơ mời thầu (HSMT)
24. Quý vị có biết trường hợp nào nhân viên trong doanh 

nghiệp của quý vị được mời nhận một món lợi ích (tiền, 
hàng hoá, dịch vụ hay ưu đãi kinh doanh) để đổi lấy việc 
đưa tên nhà cung cấp vào danh sách nhận HSMT hay không?
24.1 Có          

24.2 Không

25. Nếu có, việc này xảy ra như thế nào?
25.1 Rất thường xuyên         

25.2 Khá thường xuyên          

25.3 Hiếm khi

26. Chính sách của công ty quý vị trong trường hợp này là gì?
26.1  Chúng tôi đã xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trong đó 

có quy định về vấn đề này 

26.2  Chúng tôi tin rằng nhân viên của chúng tôi sẽ từ 
chối những món lợi ích đó

26.3  Chúng tôi đã hướng dẫn tất cả nhân viên của 
chúng tôi cách giải quyết vấn đề này 

26.4  Nhân viên của chúng tôi có thể bị sa thải nếu đồng 
ý nhận những món lợi ích đó

26.5  Khác:…………………………………………………………………………

27. Đề nghị cho biết kinh nghiệm của quý vị về những nhà cung 
cấp hàng hoá/dịch vụ có đưa tiền hay cung cấp các dạng 
lợi ích khác (như hàng hóa, dịch vụ hay ưu đãi kinh doanh) 
trong hoạt động mua sắm, đấu thầu tư nhân ở Việt Nam. 
Quý vị không cần bó hẹp phạm vi trong khuôn khổ doanh 
nghiệp mình trong câu này. …

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

4. Mâu thuẫn lợi ích
Những câu hỏi sau đây liên quan đến mâu thuẫn lợi ích, 
mà theo định nghĩa của tổ chức Minh bạch Quốc tế, là 
“Tình huống mà một cá nhân hay tổ chức mà họ làm 
việc, có thể là chính phủ, doanh nghiệp, hãng truyền 
thông hay tổ chức xã hội dân sự, phải đối mặt với việc 
lựa chọn giữa nghĩa vụ và yêu cầu đối với vị trí của họ và 
lợi ích cá nhân của họ”. 

28. Quý vị có biết doanh nghiệp của mình có nhân viên nào giữ 
vị trí giám đốc hoặc là cổ đông lớn bên nhà cung cấp hàng 
hoá/dịch vụ cho doanh nghiệp của quý vị không?
28.1 Có       

28.2 Không          

28.3 Không biết

29. Quý vị có biết doanh nghiệp của mình có cán bộ lãnh đạo 
hay quản lý thu mua có người nhà giữ vị trí giám đốc hay 
là cổ đông lớn của bên cung cấp hàng hoá/dịch vụ nào cho 
doanh nghiệp của quý vị không?
29.1 Có        

29.2 Không         

29.3 Không biết
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30. Quý vị có biết nhân viên hay cán bộ nào trong doanh nghiệp 
của quý vị đã trao hợp đồng cho bên thứ ba vì những người 
đó có lợi ích kinh tế riêng tại đơn vị đó (như là chủ sở hữu 
100% vốn hay cổ đông lớn trong bên thứ ba đó) không?
30.1 Có             

30.2 Không          

30.3 Không biết

31. Quý vị có biết nhân viên, cán bộ nào trong doanh nghiệp 
của mình trao hợp đồng cho bên thứ ba vì đơn vị bên thứ 
ba đó tuyển dụng người nhà của nhân viên, cán bộ đó, hay 
người nhà có lợi ích kinh tế đáng kể tại bên thứ ba (như 
là chủ sở hữu 100% vốn hay cổ đông lớn của bên thứ ba) 
không?
31.1 Có            

31.2 Không          

31.3 Không biết

32. Doanh nghiệp của quý vị có quy định hay quy trình bằng 
văn bản theo đó các cán bộ, nhân viên quản lý phải kê khai 
các lợi ích cá nhân trong giao dịch với bên thứ ba không?
32.1 Có           

32.2 Không          

32.3 Không biết

33. Doanh nghiệp của quý vị có quy định hay quy trình bằng 
văn bản theo đó cán bộ, nhân viên quản lý phải kê khai mọi 
lợi ích ở ngoài đơn vị không?
33.1 Có           

33.2 Không          

33.3 Không biết

34. Quý vị có cho rằng mâu thuẫn lợi ích giữa các cán bộ, nhân 
viên làm phát sinh chi phí đáng kể khi hoạt động kinh 
doanh tại Việt Nam không? Ví dụ, quý vị có cho rằng doanh 
nghiệp của mình đang phải chi trả nhiều hơn cho người 
cung cấp hàng hóa, dịch vụ vì hợp đồng được ký khi có mâu 
thuẫn lợi ích không?
34.1 Có           

34.2 Không          

34.3 Không biết

35. Doanh nghiệp của quý vị có quy định hay quy trình bằng 
văn bản nào để nhận diện, giám sát và quản lý những mâu 
thuẫn lợi ích có thể làm tăng rủi ro hối lộ?
35.1 Có

35.2 Không

35.3 Không biết

36. Nếu có, nó được áp dụng với ai (ai phải ký tên vào đó)? 
36.1 Toàn thể nhân viên

36.2 Chỉ các cán bộ quản lý

37. Nếu có, các quy định hay quy trình liên quan đến mâu 
thuẫn lợi ích này có được công bố trên trang thông tin điện 
tử của doanh nghiệp của quý vị không?
37.1 Có

37.2 Không

5. Thủ tục dịch vụ công

Các câu hỏi liên quan đến kinh nghiệm của doanh 
nghiệp quý vị về các đòi hỏi lợi ích không chính 
thức (như đòi đưa tiền, cung cấp hàng hóa, dịch 
vụ hay ưu đãi kinh doanh) của cán bộ, công chức 
để đổi lấy việc thực hiện các dịch vụ công theo 
quy định. Những khoản này thường được gọi là 
tiền bồi dưỡng hay “tiền bôi trơn”.

38. Doanh nghiệp của quý vị đã bao giờ bị yêu cầu chi tiền lót 
tay hay cung cấp các dạng lợi ích phi chính thức khác cho 
cán bộ, công chức để được làm nhanh thủ tục chưa? 
38.1Có           

38.2 Không          

38.3 Không biết

39. Nếu có thì quý vị ước tính bị yêu cầu, đòi hỏi như vậy bao 
lâu một lần?
39.1 Hàng ngày         

39.2 Hàng tuần      

39.3 Hàng tháng   

39.4 Hàng quý

39.5 1 đến 2 lần mỗi năm

39.6 Chưa đến 1 lần mỗi năm

40. Nếu có, đề nghị cho biết loại hình dịch vụ có liên quan:
40.1 Xin giấy phép lao động       

40.2 Làm thủ tục hải quan

40.3 Làm việc với cơ quan công an           

40.4 Thanh tra thuế/ tính thuế

40.5 Đăng ký kinh doanh

40.6  Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc 
giấy phép xây dựng  

40.6 Khác:…………………………………………………………………………

41. Theo quý vị, tỷ lệ thu nhập mà một doanh nghiệp trong 
cùng ngành kinh doanh của quý vị thường dự kiến hoặc 
buộc phải chi trả mỗi năm cho cán bộ, công chức nhà nước 
dưới dạng bồi dưỡng bằng tiền, các khoản tương đương 
với tiền, hàng hoá và/hoặc dịch vụ là bao nhiêu?
41.1 0%  

41.2 Dưới 1%   

41.3 Từ 1% đến dưới 2% 

41.4 Từ 2% đến dưới 5%    

41.5 Từ 5% đến dưới 10%        

41.6 Hơn 10% (cụ thể hơn bao nhiêu? ……………………......)

42. Doanh nghiệp của quý vị đã bao giờ được cán bộ, công chức 
yêu cầu riêng phải sử dụng bên trung gian thứ ba ngoài nhà 
nước do họ chỉ định khi chi trả dịch vụ công cho cơ quan 
nhà nước không?
42.1 Có    

42.2 Không     

42.3 Không biết
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43. Doanh nghiệp của quý vị đã bao giờ bị cán bộ, công chức 
của cơ quan nhà nước đã/đang cung cấp hoặc có thể sẽ 
cung cấp dịch vụ công cho doanh nghiệp của quý vị yêu cầu 
tuyển dụng người nhà của họ chưa?
43.1 Có   

43.2 Không     

43.3 Không biết

44. Đề nghị cho biết một số kinh nghiệm của quý vị về những 
lần bị cán bộ, công chức đòi hỏi, gợi ý chi tiền và/hoặc cung 
cấp các dạng lợi ích khác (như hàng hóa, dịch vụ hay ưu 
đãi kinh doanh) để đổi lấy việc được ưu tiên khi làm thủ 
tục ở Việt Nam. Ví dụ, hậu quả của việc từ chối chi tiền bồi 
dưỡng cho cán bộ, công chức sẽ như thế nào? Quý vị ước 
tính số doanh thu/cơ hội làm ăn mà doanh nghiệp của quý 
vị bi thiệt hại mỗi năm hay sẽ bị thiệt hại mỗi năm nếu từ 
chối chi tiền bồi dưỡng cho cán bộ, công chức là bao nhiêu? 
Quý vị không cần bó hẹp phạm vi trong khuôn khổ doanh 
nghiệp mình trong câu này. 

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

6. Quà biếu, các hình thức chiêu đãi liên quan đến cán 
bộ công chức

Các câu hỏi sau liên quan đến kinh nghiệm của 
quý vị về các đòi hỏi hay gợi ý đưa quà và/hoặc 
chiêu đãi của cán bộ nhà nước tại Việt Nam.

45. Theo kinh nghiệm của quý vị, đánh dấu Đúng/Sai theo nếu 
ứng với doanh nghiệp của quý vị:
45.1  Chúng tôi được mong đợi sẽ phải biếu quà và/hoặc 

chiêu đãi cán bộ, công chức trong một số trường 
hợp (Nếu đúng, hãy đánh dấu một hay nhiều tình 
huống tương ứng dưới đây)

45.1.1 Đúng: vào dịp Tết

45.1.2 Đúng: khi ký hợp đồng với nhà nước hay 
đơn vị thuộc quản lý của nhà nước

45.1.3 Đúng trong các dịp khác (đề nghị nêu rõ):

……………………………………………………………
……………………………………………………………

45.1.4 Sai

45.2  Chúng tôi được mong đợi sẽ phải đài thọ kinh phí 
cho các cán bộ, công chức nhà nước đến tham dự 
các sự kiện của doanh nghiệp ở nước ngoài.

45.2.1 Đúng     

45.2.2 Sai

45.3  Chúng tôi được mong đợi sẽ phải đài thọ kinh phí 
cho vợ/chồng và/hoặc người thân của cán bộ nhà 
nước đi tham dự các sự kiện của doanh nghiệp ở 
Việt Nam hoặc ở nước ngoài. 

45.3.1 Đúng       

45.3.2 Sai

46. Nếu trả lời “Đúng” cho câu hỏi [45.1.1] thì mời xác định giá 
trị lớn nhất của quà biếu và/hoặc chi phí chiêu đãi quý vị 
dự định chi cho mỗi dịp Tết: 
46.1 Dưới 1 triệu đồng

46.2 1 triệu đến dưới 2 triệu đồng

46.3 2 triệu đến dưới 5 triệu đồng

46.4 5 triệu đến dưới 10 triệu đồng

46.5 Trên 10 triệu đồng

46.6 Không muốn nêu ra

47. Nếu trả lời “Đúng” cho câu hỏi [45.1.2], thì mời xác định giá 
trị lớn nhất của quà biếu và/hoặc chi phí chiêu đãi quý vị 
dự định chi cho mỗi lần ký hợp đồng: 
47.1 Dưới 1 triệu đồng

47.2 1 triệu đến dưới 2 triệu đồng

47.3 2 triệu đến dưới 5 triệu đồng

47.4 5 triệu đến dưới 10 triệu đồng 

47.5 Trên 10 triệu đồng

47.6 Không muốn nêu ra

48. Nếu trả lời “Đúng” cho câu hỏi [45.1.3], thì mời xác định giá 
trị lớn nhất của quà biếu và/hoặc chi phí chiêu đãi quý vị 
dự định chi cho mỗi dịp mà quý vị đã xác định: 
48.1 Dưới 1 triệu đồng

48.2 1 triệu đến dưới 2 triệu đồng

48.3 2 triệu đến dưới 5 triệu đồng

48.4 5 triệu đến dưới 10 triệu đồng

48.5 Trên 10 triệu đồng 

48.6 Không muốn nêu ra

49. Theo quý vị, doanh nghiệp của quý vị dự kiến chi biếu quà 
cáp hay chiêu đãi cho cán bộ nhà nước bao lâu một lần?
49.1 Hàng ngày         

49.2 Hàng tuần       

49.3 Hàng tháng    

49.4 Hàng quý    

49.5 1 đến 2 lần mỗi năm

49.6 Chưa đến 1 lần mỗi năm

50. Theo kinh nghiệm của quý vị, những doanh nghiệp như của 
quý vị sẽ phải chi biếu quà và/hoặc chiêu đãi cho những 
cơ quan nhà nước nào sau đây (khoanh tròn một hay nhiều 
câu trả lời nếu đúng):
50.1 Toà án  

50.2 Công an    

50.3 Hải quan

50.4 Thuế    

50.5 Đất đai    

50.6 Xây dựng

50.7 Đăng ký kinh doanh 

50.8  Doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước khác (đề 
nghị nêu rõ):

…………………………………………………………………

51. Các đòi hỏi, gợi ý đưa quà và/hoặc chiêu đãi của cán bộ 
nhà nước có phải là một vấn đề đáng quan ngại đối với 
doanh nghiệp của quý vị không?
51.1 Có    

51.2 Không    

51.3 Không biết
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52. Doanh nghiệp của quý vị đã bao giờ bị từ chối thực hiện 
dịch vụ công vì không thỏa mãn đòi hỏi đưa quà và/hoặc 
chiêu đãi của cán bộ nhà nước chưa?
52.1 Có    

52.2 Không    

52.3 Không biết

53. Đề nghị cho biết một số kinh nghiệm về các đòi hỏi đưa 
quà biếu, chiêu đãi của cán bộ nhà nước ở Việt Nam. Quý vị 
không cần bó hẹp phạm vi trong khuôn khổ doanh nghiệp 
của mình trong câu này.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

54. Chính sách của doanh nghiệp quý vị đối với các đòi hỏi đưa 
quà biếu, chiêu đãi của cán bộ nhà nước ở Việt Nam là gì?
54.1  Chấp nhận điều đó. Đó là cách hoạt động kinh 

doanh ở Việt Nam.

54.2  Chúng tôi rất nghiêm khắc và không khoan nhượng 
với việc đó, và phổ biến thực hiện điều này tới tất 
cả mọi người

54.3  Chúng tôi nhận biết được vấn đề này và có kế 
hoạch phải làm gì đó nhưng chưa biết sẽ làm gì.

54.4  Doanh nghiệp chúng tôi khuyến khích các cán bộ 
quản lý không đáp ứng đòi hỏi đưa quà biếu, chiêu 
đãi của cán bộ nhà nước (đề nghị giải thích cụ thể:

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………..

7. Danh mục về đánh giá rủi ro tham nhũng và chống hối 
lộ: Doanh nghiệp của quý vị đang đứng ở đâu trong công 
cuộc phòng chống hối lộ?

Đánh giá về rủi ro tham nhũng và hoạt động thẩm 
tra (đối tác)

55. Doanh nghiệp của quý vị đã từng thực hiện  đánh giá rủi ro 
tham nhũng chưa?
55.1 Có

55.2 Không

56. Quý vị có thực hiện thẩm tra các nhà cung ứng của quý vị 
không?
56.1 Có

56.2 Không

57. Nếu trả lời có ở câu 56, thông tin nào doanh nghiệp của quý 
vị yêu cầu từ các nhà cung cấp?
57.1 Lịch sử công ty

57.2 Tình hình tài chính

57.3 Việc tuân thủ quy định và pháp luật

57.4 Khác:……………………………

58. Quý vị có biết đối tác hoặc nhà đầu tư của quý vị có thể 
thực hiện thẩm tra doanh nghiệp của quý vị không?
 58.1 Có

 58.2 Không

Cam kết
59. Doanh nghiệp của quý vị có chính sách cấm hối lộ một cách 

trực tiếp hoặc gián tiếp không?
59.1 Có    

59.2 Không    

59.3 Một phần    

59.4 Có kế hoạch

60. Doanh nghiệp của quý vị đã cam kết thực hiện một Chương 
trình chống hối lộ chưa?
60.1 Có    

60.2 Không    

60.3 Một phần    

60.4 Có kế hoạch

Thực thi (nếu đã có Chương trình)
61. Chương trình của quý vị có cung cấp quy trình và chính 

sách chi tiết để giải quyết các vấn đề sau không? (đề nghị 
khoanh tròn vào các mục mà câu trả lời là có)
61.1 Mâu thuẫn lợi ích

61.2 Hối lộ dưới bất kỳ hình thức nào?

61.3 Đóng góp cho các hoạt động chính trị?

61.4 Quyên góp từ thiện và tài trợ?

61.5 Cấm các khoản tiền bôi trơn?

61.6 Quà tặng, khách sạn và chi phí đi lại?

62. Ban giám đốc của quý vị có thể hiện cam kết rõ ràng và 
tích cực đối với việc thực hiện Chương trình phòng chống 
hối lộ không?
62.1 Có    

62.2 Không    

62.3 Một phần  

63. CEO hoặc giám đốc điều hành của quý vị có chịu trách 
nhiệm cho việc đảm bảo rằng Chương trình được thực hiện 
phù hợp với vai trò và trách nhiệm được phân công?
63.1 Có    

63.2 Không    

63.3 Một phần

64. Chương trình có được áp dụng với tất cả các đơn vị kinh tế 
mà doanh nghiệp của quý vị có ảnh hưởng không?
64.1 Có    

64.2 Không    

64.3 Một phần

64.4 Có kế hoạch

65. Nội dung Chương trình có yêu cầu các nhà cung cấp, các 
đại lý và các đơn vị trung gian khác ký cam kết về việc tuân 
thủ quy trình và chính sách chống hối lộ của công ty quý vị 
và cung cấp cho họ các tài liệu và nội dung tư vấn hợp lý?
65.1 Có    

65.2 Không    

65.3 Một phần

65.4  Có kế hoạch
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66. Doanh nghiệp của quý vị có tiến hành thẩm tra về chống 
hối lộ nghiêm túc, tương xứng và hợp lý các tổ chức kinh tế 
trước khi hợp tác?
66.1 Có    

66.2 Không    

66.3 Một phần

66.4 Có kế hoạch

67. Chương trình có được phổ biến đến: 
67.1 Tất cả Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý và nhân viên?

67.1.1 Có   

67.1.2 Không 

67.1.3 Nếu có, Chương trình được phổ biến tới 
họ bằng cách nào? 

………………………………………………………………….............. 

67.2  Các tổ chức kinh tế (các nhà cung ứng, nhà thầu, 
chi nhánh…)?

67.2.1 Có    

67.2.2 Không 

67.2.3 Nếu có, Chương trình được phổ biến tới họ 
bằng cách nào?

…………………………………………………………………. 

68. Doanh nghiệp của quý vị có cung cấp các kênh an toàn, tiện 
lợi để nhân viên và các đối tượng khác xin ý kiến tư vấn hay 
cho ý kiến (‘khiếu nại, tố cáo’) mà không sợ bị trả thù không?
68.1 Có    

68.2 Không    

68.3 Có kế hoạch

69. Chương trình có tổ chức tập huấn đào tạo cho: Tất cả Ban 
Giám đốc, các cán bộ quản lý, nhân viên và đại lý?
69.1 Có    

69.2 Không    

69.3 Có kế hoạch

Giám sát và Kiểm tra
70. Có cơ chế kiểm soát nội bộ nào, nhất là kiểm soát công 

tác kế toán, hạch toán, được kiểm tra, kiểm toán định kỳ 
không?
70.1  Có   

70.2 Không    

70.3 Có kế hoạch

71. Doanh nghiệp của quý vị có hệ thống tiếp nhận thông tin 
phản hồi và các quy trình nội bộ khác để hỗ trợ cải thiện 
nội dung Chương trình một cách thường xuyên liên tục 
không?
71.1 Có    

71.2 Không    

71.3 Có kế hoạch

72. Ban Lãnh đạo có thường xuyên đánh giá Chương trình với 
những nội dung gồm:
72.1  Theo dõi và đánh giá định kỳ bởi ban quản lý cấp 

cao về sự phù hợp, chính xác và hiệu quả của 
Chương trình?

72.1.1 Có    

72.1.2 Không    
72.2  Báo cáo định kỳ của ban quản lý về các kết quả 

đánh giá cũng như các sửa đổi phù hợp gửi Hội 
đồng kiểm toán hoặc Ban Giám đốc?

72.2.1 Có    

72.2.2 Không  
72.3  Đánh giá độc lập của Ban Giám đốc về sự phù hợp 

của Chương trình?

72.3.1 Có    

72.3.2 Không  

Biện pháp khắc phục
73. Khi nhận ra sai sót, biện pháp khắc phục nào được áp dụng 

tại doanh nghiệp của quý vị? Đề nghị mô tả ngắn gọn ……
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Công khai
74. Doanh nghiệp của quý vị có công khai các thông tin về:

74.1  Chương trình trong đó bao gồm cả các hệ thống 
quản lý việc đảm bảo thực thi?

73.1.1  Có    

73.1.2 Không  
74.2  Tài sản nắm giữ ở các công ty con, các công ty liên 

kết, liên doanh và các tổ chức khác?

73.2.1  Có    

73.2.2 Không  
74.3 Các khoản thanh toán với Chính phủ các nước?

73.3.1  Có    

73.3.2 Không  

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA 
QUÝ VỊ!
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PHỤ LỤC 5 - DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt Giải thích
FDI

DNNVV

ASEAN

DNNN

HQ

MNC

VND

PCI

VAT

N/A

Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

Doanh nghiệp nhà nước

Trụ sở Chính

Công ty đa quốc gia

Đồng Việt Nam

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Thuế giá trị gia tăng

Không áp dụng
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